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/ s)1aũÍk\0 bài tKuôc quý troKvg dấy\ gìcxn

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỂ s ư u  TẦM, n g h iê n  
CỨU, THỪA KẾ CÁC BÀI THUÔC DÂN GIAN ở

T H A N H  HÓA

y  học cổ truyền là m ột nền y  học có từ  ngàn đời đã  
và đang góp p h ầ n  to lớn trong chăm  sóc và bảo vệ sức 
khỏe cho nhăn  dân. N h iều  nước trên  th ế  giới có các 
bài thuốc, cây thuốc d ể  phòng bệnh và chữa bệnh đặc 
biệt là các nước kh u  vực Đông N am  Á.

ở  Việt N am  kho tàng các bài thuốc dân gian dã và 
đang được nh iều  người nghiên cứu. Phương pháp  
phòng  và chữa bệnh y  học cổ truyền rất đa dạng và 
phong phú. N h iều  bài thuốc vị thuốc đã được đúc kết 
thành  cơ sở khoa học và ứng d ụ n g  vào thực tiễn. Tuy  
vậy, còn không  ít những  bài thuốc và cây thuốc phòng  
chữa bệnh bằng k in h  nghiệm  dân gian  cho đến  nay 
vẫn chưa được sưu tầm  nghiên cứu m ột cách đầy đủ  và 
hệ thống khoa học.

Việc sưu tầm  và từng bước nghiên  cứu các bài 
thuốc, vị thuốc đ ể  chữa bệnh theo k in h  nghiệm  dân  
gian chẳng những  có ý  nghĩa quan trọng về m ặt y  học 
m à còn cả về m ặt k in h  tế  trong y  tế.
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Cuốn sách “N hữ ng  bài thuốc quý trong dân g ia n ” 
đã tập hợp được nhiều các bài thuốc, vị thuốc tại vùng  
quẽ T hanh Hóa với nhiều  th ể  bệnh và chuyển khoa  
khác nhau thực sự  là m ột vốn quý cần được p h á t huy, 
p h á t triển.

Qua các bài thuốc, vị thuốc đã sưu tầm  ta có th ể  
tìm  thấy những bài thuốc hay, những  cây thuốc quý, 
đ ể  từng bước nghiên cứu, đưa vào phục  vụ cho đời 
sống nhân  sinh  trong và ngoài tỉnh.

Cũng có th ể  nghiên cứu đ ể  tạo thành  những chế  
p h ẩ m  phục vụ trong nước n h ư  các bệnh: Xơ gan, ph ù  
thận... h iện  nay đang là nan y  của y  học hiện  đại.

Viện trưởng viện y  học cổ truyền  Việt N am

G iáo sư: T r ầ n  T h ú y



bài ịìvAốc Cịuỵ t>*on0 d ân  0Ìan

Phần thứ nhốt

I ^ Ữ M G  B À I  T H U Ố C  C H Ữ A  

B Ệ N H  T I M  M Ạ C H

+  B ài th u ốc số  1

+ Hy th iêm  thảo; 20g

+ Kê huyết đằng; 15g

+ Ké đầu ngựa: 20g

+ Thổ phục linh: 20g

+ Ý dĩ: 12g

+ Cam  th ảo  nam ; 12g

+ Kim n g ân  hoa: 20g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc phơi khô, sao
vàng. R iêng ké đầu ngựa sao cháy lông.

-  Công dụng: Chữa th ấp  tim : viêm  cơ tim , viêm  nội 
tâm  mạc.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc sô" 2

+ Hoè hoa: 15g



7\)kCỉn0 bài ỶkiAÔc CỊuý t»*on0 d â n  0Ìcm

+ N hân  trần : 

+ Cam thảo: 

+ Tâm  sen:

+ H ạt cải củ;

20g

8g

12g

12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc th á i nhỏ, sao 
vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp, đau đầu m ất ngủ.

+  B ài th u ốc số  3

+ Củ đinh  lăng: 20g

+ Vỏ quýt; 8g

+ Sinh địa: 12g

+ Ngọc trúc: 12g

+ T iên linh  chi: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuôc phơi sấy khô, 
sắc uông.

-  Công dụng; Chữa đau th ắ t  động m ạch vành.

-  Liều dùng: sắc uống thuốc ngày 1 thang  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  4

+ Gừng:

+ Đại hồi:

+ Nhục quế; 

+ Cam thảo;

4g

4g

4g

8g



-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa tụ t huyết áp (người m ệt mỏi 
hay ngất).

+  B ài th u ôc số  5

+ Tầm  gửi cây dâu:

+ Quả dành  dành:

+ Cỏ xước:

AlWí<n0 b à i tk u ô c  c Ịu ý  tKoK\0 d ầ n  9Ìcin

+ Râu ngô;

+ Ý dĩ:

+ H ạ t củ cải:

20g

15g

15g

20g

12g

12g

-  Cách sử dụng: Tất cả phơi khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang.

+  B ài th u ôc số  6

+ Tang thầm : 12g

+ Q uyết m inh: 20g

+ H ạ t tơ hồng; 20g

+ Kim anh  tử; lOg

+ Cây xấu hổ: 12g

+ Kỷ tử; 12g

+ Hoè hoa; 12g



-  Cách sử dụng; T â t cả các vị sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: C hữa tă n g  h u y ế t áp  đau dầu, chóng 
m ặt.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang.

+  B ài th u ốc số  7

/S)kŨK\0 b à i tkuốíc q u ý  troM0 d â n  q ia n

+ Rễ cỏ tran h : 12g

+ Cỏ xước: 12g

+ Hoè hoa: 12g

+ Q uyết m inh: 20g

+ Câu đằng: 16g

+ Vỏ quýt: lOg

+ Tầm  gửi cây dâu: lOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sao vàng,
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  8

+ H ạ t sen: 12g

+ Củ m ài : 12g

+ Rau m á: 20g

+ Quả dâu: 12g
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+ Long nhãn; 

+ Tào nhân :

+ H à thủ  ô:

12g

8g

12g

-  C ách sử dụng: T â t cả sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng; Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: Người cao huyết áp sắc uống ngày 1 
thang .

+  B ài th u ốc số  9

+ Long nhãn :

+ Toan táo  nhân ; 

+ M ạch môn:

+ Ngũ vị tử:

+ H uyền sâm :

12g

12g

12g

8g

12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả phơi khô, sao vàng, sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa rối loạn th ầ n  kinh.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  10

+ Đậu xanh: 21 h ạ t

+ H ạ t tiêu  sọ: 14 h ạ t

-  Cách sử dụng: Cả 2 vị phơi, sấy khô, ngh iền  n á t 
hòa với nước sôi uông.
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-  Công dụng: Chữa đau tim .

-  Liều dùng: Uống ngày 1 thang  chia 2 lần.

B ài th u ốc số  11

+ Đ ất lòng bếp (phục lòng can).

-  C ách sử dụng: Lây đ â t chích giữa lòng  bếp nơi 
nấu  lâu n h â t từ  12 n ăm  trở  lên , sao cho nóng, giã 
vụn, hòa với nước sôi, g ạn  lấy  nước tro n g  để nguội 
đem  uông.

-  Công dụng: cầ m  m áu do chảy m áu đường tiêu  
hóa.

-  Liều dùng: Mỗi lần  hòa 20 -  30g uống 2 - 3  lần  
trong  ngày.

+  B ài th u ôc sô 12

+ Lá dâm  bụt trắn g ; 40g

+ Lá dâu trắng : 40g

+ Cây bụt đất: 20g

-  Cách sử dụng: Tâ't cả dùng tươi đem  sắc uống 
h àn g  ngày.

-  Công dụng: Chữa chứng huyết trắn g .

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  13

+ H ạt muồng: 15g

10

AJKũia9 tkuôc Cịuỵ d â n  9Ìan



AJ1aũm0 bài tKuổc cỊuỵ troKV0 g'fcxn

+ Iloè hoa:

+ Cam th ảo  dây: 

+ N hân  trần :

15g

20g

20g

-  Cách sử dụng: H ạ t muồng sao cháy, còn các vị 
sao vàng, tấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc sô 14

+ Cỏ nhọ nồi: 20g

+ Trắc bách diệp: 30g

+ M ạch môn: 20g

+ Huyền sâm : lOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, riêng  trắc  
bách diệp sao cháy, tấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa nh iễm  khuẩn gây rối loạn 

th à n h  m ạch.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang.

+  B ài th u ôc số  15

+ Nước vo gạo; 300ml

+ Cỏ nhọ nồi: lOg

+ Cỏ xước: lOg

+ M ăng vòi: 9cái



+ Bạc hà: lOOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc rửa sạch để 
ráo, giã n á t cho vào nước vo gạo lọc lấy lOOml.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần 
trong  ngày, uống liên  tục 4 - 5  ngày.

+  B ài th u ốc số  16

+ H ạt hoè hoa: 12g

+ H ạ t muồng: 20g

+ Cúc hoa: 6g

-  Cách sử dụng: H ạ t hoè sao vàng thơm , h ạ t 
m uồng sao đen, t ấ t  cả 3 vị đun hãm  nước sôi uông thay  
nước chè.

-  Công dụng: Phòng chữa cao huyết áp.

-  L iều dùng: H ãm  uống ngày  1 th an g , uông nh iều  
lần .

+  B ài th u ốc s ố  17

+ Hoa đại: 30g

+ Cúc hoa: lOg

-  Cách sử dụng; 2 vỊ phơi khô, vò n á t, trộ n  đều 
hãm  với 1 lít nước sôi.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

A)lAữn0 b à i tbuoic cỊutý t»*on0 dÔKi 0ÌCI>̂
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-  Liều dùng: H ãm  uống 1 thang  chia nhiều lần 
trong  ngày.

+  B à i th u ôc số  18

+ Dừa cạn  (cả lá và thân): 20g

+ Cúc hoa: 6g

+ H ạ t muồng: lOg

-  Cách sử dụng: H ạ t muồng sao đen; dừa cạn, cúc 
hoa phơi khô, tấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  L iều dùng: sắ c  uô"ng n g ày  1 th a n g  ch ia  2 lần  
uô'ng tro n g  ngày . K hi h u y ế t áp  trở  lạ i  b ìn h  thường  
th ì  th ô i k h ô n g  dùng  nữa.

+  B ài th u ốc s ố  19

+ Rau cần tây: 1 cây -  5 cây

-  Cách sử dụng: c ầ n  tây  th á i nhỏ phơi khô sắc 
uống (không n hầm  với cần  ta).

-  Công dụng: Chữa cao huyết áp.

-  Liều dùng: Sắc uô'ng ngày 1 thang . K hi có k ế t 
quả dừng ngay, không kéo dài.
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Phần thứ hai

I V l l f f l \G  B À I  T H U Ố C  V Ề  B Ệ I V ll  

H Ô  H Ấ P

CHỮA HEN PHẾ QUẢN

+  B ài th u ôc sô" 1

+ Lá bạc tử: lOOg

+ M ật ong; 20ml

-  Cách sử dụng: La bạc tử  ngh iền  nhỏ, viên với 
m ậ t ong bằng h ạ t  ngô.

-  Công dụng: Chữa hen  suyễn.

-  Liều dùng: N gày uống 15 -  20g, chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  2

+ Lá nhót: 20g

+ Dây tơ hồng: 30g

-  Cách sử dụng: Phơi hoặc sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa hen  suyễn.

-  Liều dùng: sắc uống ngày m ột 1 thang  chia 2 lần.
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B ài th u ôc sô" 3

+ Rễ cây quì:

+ Rễ cỏ tran h : 

+ Dây tơ hồng:

30g

30g

30g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị băm  nhỏ, phơi khô 
hoặc sấy khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng; Chữa viêm  phê quản.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày m ột thang.

+  B ài thuôc số  4

+ Cây tre  non (m ăng hơi già): 1 - 3  cây

-  Cách sử dụng; Dùng tươi, cắt khoảng  3 đốt, nên  
nướng chín tro n g  bếp củi, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa ho có đờm, tức ngực, sốt.

-  Liều dùng; sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài thuôc S ố  5

+ Vỏ cây dâu tằm : 20g

+ Sài đất: 12g

+ Cam th ảo  đất: 12g

+ Củ chóc: 8g

+ M ạch môn; 20g

+ Vỏ quýt: lOg.
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-  Cách sử dụng: Mạch m ôn bỏ lõi, các vị khác băm  
nhỏ, phơi sấy khô, sao vàng, t ấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa ho long đờm  có sốt.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc số  6

+ Lá dâu tằm : 15g

+ Bạc hà: 12g

+ Cúc hoa: 8g

+ N gải cứu; 12g

+ Xạ can: 5g

+ Kim ngân: 12g

-  Cách sử dụng: Các vỊ phơi, sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  p h ế  quản.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 7

+ Húng chanh: 

+ Vỏ rễ dâu:

+ Rau sam:

+ M ạch môn:

lOg

12g

12g

12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc rửa sạch, phơi 
hoặc sấy khô, sắc uống.
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-  Công dụng: Chữa ho gà ở trẻ  em.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài thuôc S Ô  8

+ Lá tử  tổ: 12g

+ Lá hẹ: 12g

+ Lá xương xông: 8g

+ Vỏ quýt: 8g

+ Cam  th ảo  dây: lOg

+ Gừng tươi: 4g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ phơi khô hoặc dùng

tươi sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm đường hô hấp (ho gà trẻ  em).

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1 thang.

+  B ài th u ốc s ố  9

+ M ạch môn: 16g

+ Rau m á; 20g

+ Vỏ quýt: lOg

+ Vỏ rễ  cây dâu: lOg

+ Bách bộ: lOg

+ Củ chóc: 4g

-  Cách sử dụng: Các vỊ phơi hay sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  phê quản.
17
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-  Liều dùng; Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  10

+ c ỏ  chỉ trắng : lOg

+ Lá dâu tằm : 20g

+ Lá liễu: 8g

+ Lá chanh: 8g

+ Bạc hà; 20g

+ Gừng tươi: 3 lá t

-  Cách sử dụng: Dùng tươi hoặc phơi sấy khô, sắc
uống ngày 1 thang .

-  Công dụng: Chữa hen suyễn.

+  B ài th u ốc s ố  11

+ Hoa hồng bạch: lOg

+ Quả quýt (hoặc chanh): 1 — 2 quả

-  Cách sử dụng: 2 vị thuốc trê n  bỏ vào b á t, cho 
th êm  20g đường trắ n g  vào nấu  cách thủy hoặc hấp  
cơm để 15 -  20 p h ú t lấy  ra  ch ắ t lấy  nước uống.

-  Công dụng: Chữa ho nh iều  đờm  ở trẻ  em.

-  Liều dùng: Uống cả ngày, mỗi lần  m ột ngụm.

+  B ài thuôTc s ố  12

+ H ạnh  n hân : 20 h ạ t
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+ M ật ong: 30ml

+ Nước gừng: 1/2 chén con

-  C ách sử dụng: H ạnh n h â n  tá n  bột trộ n  với m ậ t 
ong và nước gừng th à n h  viên.

-  Công dụng: Chữa hen  suyễn.

-  Liều dùng: Ngày uống 20 -  30g.

+  B ài th u ôc số  13

+ T iền  hồ; 12g

+ Tử tô: 8g

+ B án h ạ : 4g

+ Cỏ xước: 12g

+ Cam  th ảo  dây: 8g

-  C ách sử dụng; T ấ t cả sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa hen  suyễn.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc S ố  14

+ T ía tô: 12g

+ Lá hẹ: lOg

+ K inh giới: lOg

+ Vỏ quýt: 6g

+ B ạch chỉ: 8g
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+ Rễ chỉ th iên ; 8g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng; Chữa viêm  phê quản câp.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc s ố  15

+ Lá dâu; 16g

+ Rễ chanh: 8g

+ Rễ cây dâu: 12g

+ Bạc hà: 8g

+ Cúc hoa: 8g

+ Rễ chỉ th iên : 8g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các 
vàng, sắc uống.

vị thuốc phơi khô, sao

-  Công dụng: Chữa viêm  phê quản cấp có số t cao.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc S Ố  16

+ Vỏ quýt: lOg

+ Vỏ vối: lOg

+ H ạ t cải trắng : lOg

+ Cam th ảo  dây: 8g

+ Gừng tươi: 4g
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-  Cách sứ (lụng: vỏ  quýt sao vàng, vỏ vối, h ạ t  cải 
sao thơm , tấ t  cả các vị sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  phê quản m ãn, ho khạc 
đờm trắn g .

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  17

+ H ạt củ cải sao vàng: 40g

+ H ạ t bồ k ế t sao; 20g

-  C ách sử dụng: 2 vị trê n  tá n  bột, uống với nước.

-  Công dụng: Chữa hen  phê quản khi đang lên  cơn.

-  Liều dùng: N gày uống 8 —10 chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô  18

+ T h iên  môn: 12g

+ Vỏ quýt: 12g

+ M ạch môn; 12g

+ Bách bộ: 12g

+ T iền  hồ; 12g

+ T hạch cao; 12g

-  Cách sử dụng: M ạch m ôn bỏ lõi, vỏ quýt sao

vàng, tấ t  cả các vị sắc uống.

-  Công dụng; Chữa hen phê quản có sốt.

-  Liều dùng: sắc uòng ngày 1 thang.
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+  B ài th u ốc số  19

+ Kim ngân hoa: 16g

+ Bồ công anh: 16g

+ Sài đất: lOg

+ Vỏ cây dâu: 12g

+ Cỏ m ần  trầu : 20g

+ Cam th ảo  dây: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc dùng tươi hoặc
phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  phổi.

-  Liều dùng; sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  20

+ Rễ chanh: 12g

+ Vỏ rễ dâu: 12g

+ Vỏ bưởi (bỏ cùi trắng): 12g

-  Cách sử dụng: Rễ chanh  sao, vỏ rễ  dâu tẩm  m ật 
sao, vỏ bưởi sao, tấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa hen  p h ế  quản.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc s ố  21

+ Rễ xạ can: 6g
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+ Vỏ rễ dâu:

+ Rễ cỏ tran h :

+ Sắn  dây củ:

+ 0  mai:

+ Cam thảo  dây:

12g

12g

12g

6g

12g

-  Cách sử dụng; v ỏ  rễ  dâu sao tẩm  m ật, các vỊ 
khác phơi khô, t ấ t  cả sắc uống.

-  Công dụng: Trị viêm  họng, y ế t hầu sưng đau.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 thang.

23



AJKũki0 bài fkwồc quý in^ong dân 0<<3n

Phần thứ ba

N llf f lV G  B À I  T H U Ố C  C H Ữ A  

B Ệ IV II  V Ề  G A ] \

I. CHỮA UNG THƯ G AN, Đ A U  TỬC 
VÙ N G  GAN, SIÊU  VI TRÙNG  THE CẤP

+  B ài thuô c số  1

+ Lá đu đủ: lOOg

-  Cách sử dụng: Dùng 7 lá cả cuông (cuống tươi bỏ 
lụa ngoài), thái nhỏ sắc uống.

-  Công dụng; ú c  chế sự phá t triển  của ung thư gan.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

II. CHỮA VIÊM GAN MÃN

+  B ài th u ôc sô" 1

+ S inh địa;

+ Huyền sâm :

20g

12g
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+ Kim ngân  hoa: 12g

+ Độn muội: 20g

+ Chi tử: Ig  (sao đen)

+ N hân  trần : 20g

+ Sài hồ: 8g (sao qua)

-  Cách sử dụng; s ắ c  uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  gan m ãn.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần. 
Dùng 2 - 4  tháng .

+  B ài thuôc sô" 2

+ Rễ, vỏ cây núc nác: lOOg

+ T hân, lá cây bồ khai: lOOg

+ Tầm  gửi cây m ít m ật: 50g

+ Rề cây đa bông: lOOg

+ Rau ngót rừng: 50g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị băm  nhỏ , phơi khô, 
sao vàng  sắc uống. Nếu có cổ trướng th ì tă n g  rễ đa 
lên  200g.

-  Công dụng: Chữa viêm  gan m ãn.

-  Liều dùng: sắ c  uống 3 ngày 1 th an g  chia 3 lần .

+  B ài th u ốc số  2

+ N hân  trần : 30g
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+ Lá vông nâu:

+ Cam th ảo  đât: 

+ M ạch môn:

+ Cỏ nhọ nồi:

+ Đậu đen:

20g

20g

15g

20g

30g

-  Cách sử dụng: Đậu đen sao vàng, m ạch m ôn bỏ 
lõi -  các vỊ khác phơi khô. T ấ t cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau tức vùng gan, n h uận  gan.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th a n g  chia 2 lần.

III. CHỮA VIÊM GAN VIRU T

+  B ài th u ốc số  1

+ N hân  trần : 30g

+ Rễ cỏ may: 20g

+ Vỏ núc nác; 15g

+ Quả d àn h  dành: 2 - 3  quả

+ Cải trời: 20g

+ Rễ cúc tần : 15g

+ N gân hương: 15g

+ Củ sả: lOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị th á i nhỏ phơi khô;
riêng  quả dành  dành , rễ cúc tầ n  sao vàng h ạ  thổ.
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-  Công dụng: Chữa viêm  gan vi rút.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ C ành  th a n h  long: 

+ N hân  trần :

+ Lá dâu;

+ Quả d àn h  dành:

20g

20g

12g

12g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả phơi, sấy  khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa xơ gan cổ trướng.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 - 3  lần. 
Dùng 30 -  40 ngày.

+  B ài th u ốc s ố  3

+ Cây cò ke: 15g

+ Cây khoai rừng: 20g

+ Chè hồng: 20g

+ Dây bong gân; 20g

+ Cây hoa nứa; 15g

+ Cây xạ rừng: 8g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ th á i ngắn  phơi khô

sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  gan vi rú t.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .
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+  B ài thuốc số  4

/\)K ũk»0  bài tkiAồc q u ý  dcÌM gìa)^

+ Cây vòng lòng: 15g

+ Cây cơm xôi: 20g

+ Cây bạc thau: 15g

+ Củ ta i tượng: lOg

+ N hân  trầ n : 20g

+ Dây chìa khoá: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị ch ặ t nhỏ, dùng tươi
hoặc khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  gan vi rút.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

IV . CHỮA X ơ  GAN C ổ  TRƯỚNG

+  B ài th u ôc sô" 1

+ Vỏ đại;

+ Rễ cây dâu:

+ Lá bạc nhau:

+ N hân  trần :

+ Quả d àn h  dành;

12g

20g

20g

20g

12g

-  Cách sử dụng; Tất cả phcã khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa xơ gan cổ trướng.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.
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B ài th u ôc s ô  2

+ N h ân  trần : 30g

+ Chi tử  (quả dành  dành): 15g

+ Lá mua: 15g

+ Vỏ đại: lOg

+ Vỏ núc nác: lOg

+ Rau m á: 30g

+ Lá hồ củ vê; 15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô hoặc sấy 
khô, còn lá mua, vỏ đại dùng tươi, tất cả sắc uô"ng.

-  Còng dụng; Chữa viêm gan siêu vi trùng thể cấp.

-  Liều dùng: Ngày sắc uống 1 thang  chia 2 - 3  lần.

/O kũn0  b<5ii tk u ồ c  qwý d â n  0 Ìon
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Phần thứ tư

IV H Ữ Ỉ^G  B À I  T H U Ố C  C H Ữ A  

V Ề  T I Ế T  IV IỆ U

I. CHỮA TIẾT NIỆU

+  B ài th u ôc số  1

AJ1aũk\0 bài tbiAồc CỊuý t»‘on0 dân 9 Ìan

+ Rau dừa nước: 

+ Cây lá rổ:

+ Cây dứa dại:

20g

20g

20g

-  Cách chế biến sử dụng: D ùng tươi rửa sạch  sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ậ n , t iế t  niệu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang .

+  B ài thuôTc số  2

+ Rễ cây dứa dại: 30g

+ Rễ cây ngô đồng: 30g

+ Rễ cây đậu ván: 30g

+ Rễ cây m ã đề: 30g

-  C ách chế b iến  sử dụng: D ùng tươi rửa sạch  sắc 
uống.
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Công dụng: Chữa sỏi t iế t  niệu.

Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  3

+ Lá vú cọp: 

+ Lá tre:

+ Chè xanh: 

+ P h èn  chua:

20g

20g

30g

8g

-  C ách chê b iến  sử dụng: Giã n á t  v ắ t lấy nước, 
phơi sương.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng: N gày uống 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  4

20g+ Lá cối xay:

+ Cam  th ảo  đất:

+ Lá huyết dụ:

+ Rễ răn g  cưa:

+ M ã đề;

+ Đậu xanh  sao vàng:

20g

20g

20g

20g

50g

-  C ách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ rửa sạch, 

dùng tươi sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi đường t iế t  niệu.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .
31



Ý B ài th u ôc sô 5;

/'Ot\CỉKi0 bà i tkMổc qwý troKV0 dâtA 0Ì<3Kk

+ Dừa cạn:

+ Rau mã đề: 

+ Sa tiểu tử: 

+ Mộc thông;

40g

20g

20g

20g

-  Cách chế biến sử dụng: T ấ t cả các vị sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi đường tiế t niệu.

-  Liều dùng: Sắc đặc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  6

+ Kim tiền  thảo: 15g

+ Dây tơ hồng: 15g

+ Cây trầm  giới: lOg

+ Rau dừa nước: 15g

+ Má nung: 20g

+ Cam th ảo  đất: lOg

-  Cách chế biến  sử dụng: T ấ t cả th á i nhỏ phơi khô
sắc uông.

-  Công dụng: Chữa đường tiế t niệu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc s ố  7

+ Dây tơ hồng: 20g
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+ Rau mã đề; 1 2 g

+ Rễ cỏ tran h : 1 2 g

+ Rễ dâu: 1 2 g

+ Lá từ  bi: 1 2 g

+ Lá côi xay: 2 0 g

+ Vỏ gừng tươi; 6 g

+ Tía tô: 1 2 g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Tất cả các vỊ dùng tươi,
sạch  sắc uống.

-  Công dụng; Chữa sỏi th ậ n .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc S Ố  8

+ H uyết dụ: 15g

+ Cỏ m ần trầu : lOg

+ Rễ cau: 15g

+ M ã đề: 15g

+ Rễ cỏ tran h : 15g

+ Cây rau  dừa: 15g

-  C ách chế b iến  sử dụng: Dùng tươi hoặc phơi khô, 
kh i dùng sao vang.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ậ n , bàng  quang.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .
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B ài thuôc S ố  9

+ Rễ cây bần trắng : 2 0 g

+ Rau mã đề: 30g

+ Râu ngô; 30g

+ Kim tiề n  thảo; 2 0 g

-  Cách chê b iến  sử dụng; Dùng tươi hoặc phơi khô 
; uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng: s ắ c  uống ngày 1 thang.

+  B ài th u ôc S ố  10

+ Kim tiề n  thảo; 15g

+ Sa tiền  tử: 8 g
+ Mộc thông: 1 2 g
+ Cam thảo: 8 g
+ Cỏ xước: 15g

+ T hài lài: lOg

+ H uyết dụ; 15g

+ Xuyên qui: 15g

-  Cách chế b iến  sử dụng; T ấ t cả các vị phơi khô
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi bàng  quang, niệu quản.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 lần .
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+ Sâm  can:

+ T hiên  m a kích: 

+ Kiếm thực:

+ Hoài sơn:

+ Kim tiền  thảo: 

+ Rau dừa nước:

+ Vòi voi:

+ Mộc thông:

+ Sa tiền :

+ Râu ngô;

+ Rễ cỏ tran h :

+ Vỏ bí mốc:

8 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

8 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

-  Cách chế biến sử dụng: T ất cả phơi khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  12

+ Quả dứa dai 

+ Nước vôi trong

-  Cách chế biến  sử dụng: Lấy quả dứa bỏ ruột, sau 
đó lấy lOOg nước vôi cho vào đ ấ t tồn  tín h , nấu  nước 
uống.
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-  Công dụng: Chữa sỏi đường t iế t  niệu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc số  13

7S)kStA0 bồi fkwôc q u ý  t»*otA0 dâiA 9 Ìan

+ cỏ  xước: 2 0 g

+ Rễ cỏ tran h : 2 0 g

+ Cỏ đùi trắn g : 2 0 g

+ Cỏ thẹn : 2 0 g

+ Mã đề: 30g

+ Ý dĩ: 2 0 g

+ Sa tiền : 15g

+ Mộc thông: 15g

-  Cách chế b iến  sử dụng; c ỏ  xước, cỏ tra n h , m ã đề 
sao vàng, ý dĩ, cỏ đùi trắ n g  phơi khô. T ấ t cả đem sắc 
uô"ng.

-  Công dụng: Chữa sỏi đường t iế t  niệu.

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1  thang .

+  B ài th u ốc s ố  14

+ Quả chuối hột: 30g

+ Kim tiề n  thảo; 20g

+ Vỏ bí: 20g

+ Mộc thông; 15g

+ Ma hoàng: 8 g
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+ Cây m âm  xôi: 20g

-  C ách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô 
sao vàng  sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  15

+ Rễ dứa: 30g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Rửa sạch th á i nhỏ phơi 
hoặc sấy  khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi đái ra  máu.

-  Liều dùng: N gày uống 1 th an g  chia 2 - 3  lần .

+  B ài th u ôc số  16

+ Rễ cây ớt: 30g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Rửa sạch th á i nhỏ dùng 
tươi, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi đường t iế t  niệu.

-  L iều  dùng; sắ c  uô"ng n g ày  1 th a n g  ch ia  2 - 3  
lầ n .

+  B ài th u ốc  số  17

+ Kim tiề n  thảo: 12g

+ Bông m ã đề: 12g

/'OỉiữK»0 b à i ihuốc Cịuỵ Ỷî y\g ciáKt 0ÌCIKA
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/ s]Iaũia0 bài tbuôc qwý t>*oK\0 dân 0Ì<3K\

+ Rề rau dền gai: 

+ Rễ th iên  lý:

+ Vỏ bí đao:

+ Đậu đen:

1 2 g

1 2 g

1 2 g

30g

-  Cách chê biến sử dụng; Các vị trên  dùng tươi 
hoặc khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng; sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô  18

+ Rễ dứa dại:

+ Y dĩ sao:

+ Kim ngân;

+ Cam thảo  nam: 

+ Sa tiền:

+ T rạch  tả :

2 0 g

2 0 g

15g

8 g

15g

15g

-  Cách chê biến sử dụng: T ất cả sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: sỏ i đường tiế t niệu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  19

+ Rau má: 2 0 g

+ Mã đề: 2 0 g

+ Cam thảo: 2 0 g
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2 0 g 

2 0 g 

2 0 g 

2 0 g 

2 0 g

-  Cách chê b iến  sử dụng: Các vị thuốc phơi khô sao 
vàng hạ thổ , sắc uông.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ận .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 20

7S)Iaũki0 bài tbMoc cỊuý t»*oKV0 dốK» gictv\

+ Lá h à n  the: 

+ Rễ th à i lài:

+ Rễ cối xay:

+ Rễ cỏ xước:

+ Rễ cỏ tran h ;

+ H ạt rau  cải: 2 0 g

+ Kim tiền  thảo: 2 0 g

+ H ải kim  xa: 15g

+ Dương đề thảo; 15g

+ Cây vẩy rồng: 15g

+ Mộc thông; 2 0 g

+ Mã đề: 2 0 g

-  Cách chê biến sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô

sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sỏi th ậ n , sỏi bàng  quang.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .
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AJKữtA0 b ài tKuôc cỊuý t^on0 d â n

II. CHỮA VIÊM ĐƯỜNG TIẾT n i ệ u

+  B ài th u ốc số  1

+ Lá cối xay tươi: lOOg

+ Muôi; 5g

-  Cách chê b iến  sử dụng: H ái lá còn tươi giã lẫn  
với muối cho nhỏ sau dó thêm  nước đun sôi để nguội 
vò n á t  chắt lấy  nước uống.

-  Công dụng: Chữa đái đục, dá i buốt, đá i dắt.

-  Liều dùng: N gày uô"ng 1 th an g  chia 2 - 3  lần .

+  B ài th u ôc sô" 2

+ Rau đắng; 20g

+ Mã đề: 20g

+ Mộc thông; 15g

+ H oạt th ạn h : 8 g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ phơi khô 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đái buôT, đái dắt.

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1  th an g  chia 2  lần .

+  B ài th u ôc số  3

+ T rạch  tả : 12g

+ H oàng liên: 12g
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tkMổc cỊuỵ  t»^3K\0 dấiTi 0ÌOI^

+ H oàng cầm: 12g

+ Kim tiề n  thảo; 12g

-  Cách chê b iến  sử dụng: Các vị trê n  phơi khô sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  th ậ n .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài thuôTc số  4

+ Cây dây dau: 2 0 g

+ Cây ruộ t gà: 15g

+ Cây ngưu tấ t: 15g

+ Bông m ã đề: 2 0 g

+ Cây m ía đỏ: 2 0 g

+ Cây huyết dụ: 2 0 g

-  Cách chê b iến  sử dụng; T ấ t cả các vị trê n  rửa 
sạch  uống.

-  Công dụng: chữa đái buốt, đáo dắ t, đái ra  máu.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 thang

+  B ài th u ốc số  5:

+ Lá bặt:

+ Lá trầ u  lót;

+ Cây ích mẫu:

+ Cây trắ n g  chát:

2 0 g

30g

30g

30g
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+ Lá chạng ba: 20g

+ Lá vú trâu: 20g

-  Cách chê biến sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng; Chữa viêm  đường tiế t niệu

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc sô" 6:

/'OKũ>̂ 0 b à i tK uồc qwý troKi0  dÔKx 9 10 *̂

+ Kim ngân  hoa; 50g

+ Mộc thông: 30g

+ Tỳ giải: 30g

+ Bông m ã đề: 30g

+ Cỏ mực: 30g

+ Cỏ xước: lOg

+ Cỏ m ần trầu ; lOg

+ Huyền sâm : lOg

-  Cách chê biến sử dụng; T â t cả các vị phơi khô
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đái d ắ t, đá i buốt, đái ra  máu.

-  Liều dùng; sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc sô" 7:

+ Lá đồng tiền : 12g

+ Lá đậu ván; 20g
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A 1K ũia0 b ài ị i \u ô c  Cịi^ỵ t>‘on0 d â n  g ia n

+ Lá vông vang: 

+ Lá nứa nuy:

+ Lá bưởi lung:

+ Cam th ảo  đất:

2 0 g

2 0 g

1 2 g

1 2 g

-  Cách chê biến sử dụng: T ấ t cả các vị th á i nhỏ 
phơi khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  cầu th ận .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  th an g  chia 2 lần

+  B ài th u ôc số  8

+ Rễ mây: 20g

+ Cây trứ ng  ếch: 30g

+ Rễ cau: 20g

-  Cách chế biến sử dụng: tâ't cả th á i nhỏ, phơi khô 

sắc uống.

-  Công dụng; Chữa phù do viêm  cầu th ận .

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  9

+ Mã đề; 20g

+ Rau má: 20g

+ Rễ cây ruột gà: 15g

+ Râu ngô; 15g

+ Quả dành  dành: lOg
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+ Cam thảo  dây: 15g

+ T hài lài tía ; lOg

-  Cách chê b iến  sử dụng: Phơi khô các vỊ sắc uông.

-  Công dụng: Chữa đái buốt, đái d ắ t, đá i í t  và đau 
nhức bàng quang.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  th an g  chia 2  lần .

+  B ài th u ốc số  10

+ Lá gom: 1 2 g

+ Dây đồng tiền : 20g

+ Cây m ang sang: 12g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T â t cả phơi khô, sao 
vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  cầu th ận .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  11

AJKữK»0 bà i tkMồc C Ịu ỵ  tKoK\0 d ầ n  9Ìcin

+ Lá đồng tiền ; 2 0 g

+ Lá đậu ván: 2 0 g

+ Rễ cỏ tran h : 2 0 g

+ Kim ngân  hoa: 15g

+ Ké đầu ngựa; 15g

+ Cây dừa nước: 2 0 g
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-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ phơi khô, 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đái đục, đái dắt.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc  số  12

+ Lá p h ạn  (tên  Mường): 12g

+ Cây m àng sang: lOg

+ Dây đồng tiền : 20g

+ D ái hoẵng: 1 cái

-  Cách chế b iến  sử dụng: Các vị trê n  dùng tươi, 
riên g  dái hoẵng sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa dái buốt, đái dắt, đau ngang 

th ắ t  lưng.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc  số  13

+ Đ inh lăng: 20g

+ Rau m á: 30g

+ Đậu đen: 30g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Đậu đen nấu  nhừ  lấy 
nước sắc với các vị thuốc trên .

-  Công dụng: Chữa đau ngang th ắ t  lưng, đi tiểu  
vàng  buốt.

/OK3kv0  bà i tbiAÔc C Ịu ỵ  t»*ork0 d â n  0Ìon
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bài tbMốc qwý +»*OK\ 0  d â n  9 Ìan 

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang  chia 2 lần.

4" B ài th u ôc sô 14

+ Lá nhài:

+ Lá đủng đỉnh: 

+ Đ inh tre;

+ Đường trắng :

2 0 g

2 0 g

lOg

lOg

-  Cách chê biến sử dụng: Rửa sạch các vị thuốc để 
ráo, giã nhỏ v ắ t lấy nước hòa với đường, đem  phơi 
sương 2 - 3  giờ cho bệnh  n h ân  uống.

-  Công dụng: Chữa đau quặn thận , đái buốt, đái dắt.

-  Liều dùng: N gày uống 1  thang  chia 2 lần.
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AIKũi^g t>ầi tku ô c cỊu ý  d ấ v \ giai^

Phần thứ nãm

IVIIỮI^G B À I  T H U Ố C  C H Ữ A  

B Ệ IV H  V Ề  K H Ớ P

I. CHỮA KHỚP

+  B ài th u ôc số  1

+ Quê chi: 4g

+ C ành dâu: 2 0 g

+ T hiên  n iên  kiện: 8 g

+ Uy linh  tiên : 15g

+ Ngũ gia bì: 15g

+ Gừng khô: 4g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị đem  phơi
khô hoặc sấy khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau nhức các khớp xưcfng.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  2

+ Rễ cây chìa vôi: 20g
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/s)kũn9 bài tkuôc cỊuý tro«0 dồKv gìciKv

+ Rễ Cỏ xước:

+ Củ cốt khí:

+ Rễ cây đài bi:

2 0 g

2 0 g

2 0 g

-  Cách chế biến  sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc sao 
vàng sắc uống.

-  Công dụng; Chữa đau khớp cấp.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  3

+ Rễ cây độc lực: 1 2 g

+ Cam bội thảo: 2 0 g

+ Cốt bối diệp: 1 2 g

+ Ý dĩ; 2 0 g

+ Thương nhĩ: lOg

+ H à thủ  ô: 1 2 g

+ Thổ phục linh; 1 2 g

+ Ngưu tấ t  nam : 1 2 g

+ Hy th iêm : 1 2 g

+ Quế chi: 4g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị phơi, sấy
khô sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  đau khớp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.
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/s)lAữtA0 b ài ịìf\u ô c C Ịu ỵ  t»*oK\0 d ấ n  gìcxn

+  B ài th u ôc sô 4

+ Rễ cây hà vẹt: 15g

+ Rễ cây sậy: 2 0 g

+ Rễ cỏ tran h ; 2 0 g

+ Củ b ình  vôi: 15g

+ Lá dâu tằm : 2 0 g

+ T h iên  n iên  kiện: 1 2 g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc rửa
sạch, phơi khô, sao vàng  sắc uống.

-  Công dụng; Chữa các khớp xương sưng nóng đỏ 
đau.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  thang chia 2 - 3  lần.

+  B ài thuôc sô" 5

+ Rắn hổ m ang: 1 con

+ R ắn cạp nia: 1 con

+ Rắn cạp nong: 1 con

-  Cách chế  b iến  sử dụng: Mổ bụng bỏ phủ tạn g  rửa 
sạch m iệng, đem  tẩ m  rượu, gừng sấy khô, ngâm  rượu

tố t (45°), sau 3 th á n g  lấy  ra  sử dụng.

-  Công dụng: Chữa đau nhức xương khớp, tê mỏi 
chân  tay, ăn  uống kém .

-  Liều dùng: N gày uống 20 ml trước khi ăn .
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/V)Kữ»A0 bài fK uôc quý t»*oKi0 dÔKv

+  B ài th u ôc số  6

+ Thược dược:

+ Cam th ảo  dây: 

+ Cây xấu hổ;

+ Vỏ núc nác:

+ Ráy th iê n  thục:

12g

12g

12g

12g

lOg

-  Cách chế  b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị th á i nhỏ 
phơi khô, sao vàng  sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau nhức các khớp xương.

-  Liều dùng: Sắc uống, ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  7

+ Dây chìa vôi tía : lOg

+ Vỏ cây gạo: 12g

+ Lá cúc tần : 20g

+ Quế chi: 4g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô 
sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau nhức các khớp xương do lạnh.

-  Liều dùng: sắc thuốc uống ngày 1 thang chia 2 lần.

+  B ài th u ôc s ố  8

+ T hiên  n iên  kiện: 12g
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1 2 g 

8 g

4g

2 0 g

1 2 g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị phơi, sấy 
khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau nhức m ỏi các khớp xương.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài thuốc s ố  9

A)kí3K\0 b à i ịìf\uốc qwý ịt^y\g cịây\ g ia n

+ Đ inh hương: 

+ Hồi hương:

+ Quế chi:

+ H uyết giác: 

+ Củ rá y  dại:

+ Cây tớ i hạc: 1 2 g

+ Cỏ xước: 1 2 g

+ Cây rau  ngót; 2 0 g

+ Độc h o ạ t nam : 8 g

+ Ráy th iê n  thục: 8 g

+ Cà gai leo: 1 2 g

+ Củ gai: 1 2 g

+ Rễ gấc: 8 g

+ Cam th ảo  nam : 8 g

+ Đơn m óng dầu: 1 2 g

-  C ách ch ế  b iến  sử dụng: D ùng tươi hoặc phơi khô 
sắc uống.
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/S)Kũn0 bầi tku ô c CỊu ỵ  d â n  9 Ìa n

-  Công dụng; Chữa viêm  khớp dạng  thâ'p.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1  th an g  chia 2  lần.

Ý B ài th u ôc sô" 10

+ Cây đơn đỏ:

+ Cây đàn:

+ Rễ cây xâu hổ:

+ Cây núc nác:

+ Rễ cây lá lốt;

+ Cây cỏ đĩ:

+ Rễ cây vòi voi: 

+ Dây cà gai leo;

1 2 g

1 2 g

2 0 g

2 0 g

2 0 g

2 0 g

1 2 g

1 2 g

-  Cách chê biến sử dụng: T â t cả các vị th á i nhỏ 
phơi, sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa th ấp  khớp nặng.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  th an g  chia 2  lần.

* Kiêng: T h ịt bò, bí ngô.

+  B ài th u ốc số  11

+ Bưởi bung: lOg

+ Đơn xanh: 15g

+ Đơn đỏ: 15g

+ Cỏ xước: 2 0 g

+ Rễ cốt khí: 2 0 g
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+ RỖ bồ cu vẽ: 15g

+ Đơn độc: 15g

-  C ách chê biến sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, 

sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau khớp m ãn  tính .

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  12

A)KífK»0 b à i tbiAồc C Ịu ỵ  +roKV0 dầK\ gioK\

+ c ẩ u  tích: 1 2 g

+ Kim anh: 1 2 g

+ Hy th iêm ; 1 2 g

+ Ngũ gia bì: 1 2 g

+ T rần  bì: 8 g

+ Cỏ xước: 1 2 g

+ Hà thủ  ô: 15g

+ Quế chi: 4g

-  Cách sử dụng: Tất cả phơi khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa chứng phong th ấp  khớp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài thuốc số  13

+ C ành  dâu: 1 2 g

+ Rễ cỏ xước: 1 2 g

+ Đậu đen sao: 30g
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+ Rễ gấc;

+ Rễ lá lốt:

+ C ánh  bèo cái:

1 2 g

8 g

1 2 g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô sao vàng 
sắc uống.

-  Công dụng; Chữa phong th ấp , đau nhức xương.

-  Liều dùng: sắc thuốc uống, ngày 1 thang chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  14

+ Cây cứt lợn:

+ Củ khúc khắc: 

+ Rễ cỏ xước:

+ Lá lốt:

1 2 g

16g

1 2 g

16g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị dùng tươi rửa sạch 
sắc uô'ng.

-  Công dụng: Chữa dau nhức xương khớp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th a n g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  15

+ Quả chuối h ộ t xanh: 0,5 -  1 kg

+ Rượu trắ n g  40 : 1 -  2 lít

-  C ách sử dụng: T hái m ỏng phơi khô, sao vàng 
ngâm  với rượu.

-  Công dụng: Chữa đau nhức khớp xương.
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-  Liều dùng: N gày uống 20ml trước bữa ăn.

+  B ài th u ôc số  16

+ D ây đau xương: 50g

+ Lá quýt hôi: 20g

-  C ách sử dụng: Các vị th á i nhỏ sao vàng hạ  thổ , 
h ế t nóng  đem  dùng.

-  Công dụng; Chữa đau nhức khớp xương.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc  s ố  17

+ Ké đầu ngựa;

+ T h iên  n iên  kiện: 

+ Rễ k iến  cò:

+ C ành  quế:

+ Gừng tươi:

+ Ý dĩ;

+ Ngưu tấ t:

1 2 g

lOg

lOg

8 g

6 g

1 2 g

1 2 g

-  Cách sử dụng; T ất cả phơi khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau khớp có tín h  di truyền.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  18

+ Kim n g ân  hoa; 20g
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+ Hy th iên  thảo: 

+ Ké đầu ngựa;

+ Kê huyết đằng: 

+ Tỳ giải:

+ Ý dĩ:

+ Cam th ảo  nam:

2 0 g

2 0 g

lOg

16g

1 2 g

1 2 g

-  Cách sử dụng: Tất cả phoi kliô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau khớp có sưng nóng đỏ đau.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1  th an g  chia 2 lần.

II. CHỮA SAI KHỚP BONG G ÂN

+  B ài th u ôc số  1

+ Lá cây chạng ba: 20g

+ Lá bòng bong: 20g

+ Lá thượng bảy: 20g

+ Vỏ cây quế lợn: 20g

+ Lá xoan: 20g

+ Lá tướng quân: 30g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuôc giã nhỏ xào 
nóng với nước tiểu  -  băng ép.

-  Công dụng; Chữa trẹo  tay, sai khớp.

-  Liều dùng; Băng 2 - 3  ngày th áo  ra  bảng lại.
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+  B ài th u ôc sô" 2

+ Nghệ vàng: 2 0 g

+ Lá m ần tươi: 40g

+ Lá ngải cứu: 40g

+ Lá dâm  bụt: 40g

+ Lá cúc tần : 40g

-  Cách sử dụng: Các vị dùng tươi giã nhuyễn đắp
vào vết thương khi đã cố định.

-  Công dụng: Chữa chân  thương gãy xương.

-  Liều dùng: Bó quanh vết thương sau khi đã cố định

+  B ài th u ôc sô" 3

+ Cây bướm ngã: 

+ Lá chè xanh:

+ Lá bưởi:

+ Lá tướng quân: 

+ Nước tiểu:

2 0 g

30g

2 0 g

40g

2 0 ml

-  Cách sử dụng; T ấ t cả dùng tươi giã nhỏ xào với 
nước tiểu, khi nóng đem ra  xoa bóp nhẹ.

-  Công dụng: Chữa bong gân.

-  Liều dùng: N gày 1 th an g  xoa bóp 2 - 3  lần.

+  B ài thuô"c sô" 4

+ Lá cây dau xương: 50g
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+ Lá tướng quân: 50g

-  Cách sử dụng: Giã nhỏ hai vị thuốc trên  dắp vào chỗ 
đau.

-  Công dụng; Chữa chứng đau xưcTng, bong gân, 
trẹo  khớp.

-  Liều dùng: N gày đắp 1 thang .

+  B ài th u ốc số  5

+ N gãi tướng quân; 50g

+ H ạ t m ã tiền : 2 - 3  h ạ t

+ Nước tiểu  trẻ  em: 20ml

-  Cách sử dụng: H ạt mã tiền  phcri khô tán  nhỏ cho 
vào lá tướng quân tẩm  nước tiểu, hơ nóng đắp lên chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa bong gân, trẹo  ch ân  tay.

-  Liều dùng: N gày đắp 2 - 3  lần .

+  B ài th u ốc số  6

+ Vòi voi: 20g (kể cả lá và hoa)

+ Muối ăn : 5g

+ Tỏi: 1 -  2 củ

-  Cách sử dụng: T ấ t cả giã nhỏ đắp lên  v ế t thương 
đang sưng tấ y  -  băng lạ i sau kh i chân  tay  đã chỉnh 
h ìn h  bằng  phương pháp  h iện  đại.

-  Công dụng: Chữa sai khớp, bong gân
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-  Liều dùng: 2 - 3  ngày đắp 1 thang

+  B ài th u ôc sô" 7

1  quả 

lOg 

5g

+ Quả đu đủ xanh: 

+ Lá na:

+ Muối ăn:

+ Vôi tô: 5g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả giã nhỏ đắp lên  v ế t thương, 
băng  cố định. Sau kh i đã ch ỉnh  h ình

-  Công dụng: Chữa sai khớp, bong gân.

-  Liều dùng: 2 - 3  ngày th ay  băng 1 lần .

+  B ài th u ôc số  8

+ Củ nghệ già: 20g

+ Lá cúc tần : 12g

+ Lá trầu  không: 12g

+ Lá sả non: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả giã nhỏ bọc gạo lên  chỗ 
sưng đau -  sau kh i dã ch ỉnh  h ình .

-  Công dụng: Chữa bong gân, sai khớp.

-  Liều dùng: 2 - 3  ngày băng 1 thang .

+  B ài th u ốc số  9

+ Củ nghệ già; 30g
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+ Đại hồi; 1 2 g

+ Ráy th iên  thục; 2 0 g

+ Quê chi: 1 2 g

+ Địa liền: 2 0 g

+ H uyết giác: 40g

+ Long não: 1 2 g

-  Cách sử dụng: T án  nhỏ các vị ngâm  rượu, sau 1

tuần , lọc bỏ bã pha th êm  m ột ít nước sôi để nguội.

-  Công dụng: Xoa bóp nhẹ gân xương sau khi đã 
chỉnh hình.

-  Liều dùng: N gày xoa 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc số  10

+ Lá gấc: 20g

+ Lá si: 20g

+ Vỏ núc nác; 20g

+ Vỏ gạo: 20g

-  Cách sử dụng; T ấ t cả giã nhuyễn làm  th àn h  cao với 
sáp ong -  đắp lên băng lại sau khi cố định chỉnh hình.

-  Công dụng: Chữa gãy xương kín.

-  Liều dùng: 2 - 3  ngày thay  băng 1  lần .
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Phần thứ sáu

i v h ĩ Timg b à i  t h u ố c  c h ữ a

S Ả N  P H Ụ  K H O A

I. CHỮA S Ả N  PHỤ KHOA

+  B ài thuốc số  1

+ Sinh địa: 2 0 g

+ Rau má: 40g

+ Cỏ nhọ nồi; 40g

+ ích mẫu: 2 0 g

+ Chỉ xác; 2 0 g

+ Củ gấu; 2 0 g

-  Cách sử dụng: Củ gấu tự  chế, còn lạ i t ấ t  cả các vị

phơi khô, sao vàng.

-  Công dụng; Rối loạn k inh  nguyệt, k inh  đến trước

kỳ.

-  Liều dùng: sắc  thuốc uống ngày 1 th an g  chia 2 
lần.
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4* B ài th u ôc sô 2

+ Cam th ảo  đất: 15g

+ Cỏ nhọ nồi: 20g

-  Cách sử dụng: c ỏ  nhọ nồi sao cháy, cam th ảo  để 
tươi sắc uống.

-  Công dụng; Chữa k inh  nguyệt quá nhiều kéo dài.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th a n g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  3

+ Hương phụ chế: 8 g

+ N gải cứu: 20g

+ ích  mẫu; 2 0 g

-  Cách sử dụng: Hương phụ tự  chế  (tẩm  nước dấm , 
tẩm  nước muối, tẩ m  rượu, tẩm  nước gừng)

-  Công dụng: Chữa rối loạn k in h  nguyệt.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  4

+ Đ inh hương: 1 2 g

+ Quế chi: 8 g

+ Sa nhân : 8 g

+ Hồi hương: 6 g

+ Thảo quả: 8 g
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+ Hương phụ chế: 12g

+ Cam  thảo: 8 g

-  C ách sử dụng: các vị phơi khô, sao vàng, sắc 

uống.

-  Công dụng: Phụ nữ k inh  nguyệt không đều, sôi 
bụng kém  ăn , đại tiện  vặt.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  5

+ T rần  bì: 8 g

+ Cam  thảo : 8 g

+ Xương tru ậ t: 1 2 g

+ Rễ bướm trắn g ; 1 2 g

+ Bạch chỉ: 1 2 g

+ B ạch đồng nam : 1 2 g

+ Tỳ giải: 1 2 g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sao vàng

sắc uống.

-  Công dụng; Phụ nữ k in h  nguyệt không đều, ra  
khí trắn g , người khô, bụng dau, chân  tay  buồn tê .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số̂  6

+ S inh  dịa: 1 2 g
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+ Cỏ nhọ nồi:

+ Ngưu tấ t  nam: 

+ ích mẫu:

+ Huyền sâm :

8 g

1 2 g

2 0 g

1 2 g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị sây  khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa k inh  nguyệt không đều đến 
trước kỳ kinh.

B ài th u ôc s ố  7

+ S inh địa:

+ Huyền sâm : 

+ Rễ cỏ tran h : 

+ Rễ rau  khởi: 

+ ích  mẫu:

16g

1 2 g

1 2 g

1 2 g

16g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô sắc uô'ng.

-  Công dụng: Chữa k inh  nguyệt không đều, lượng 
k inh  ít ra  hơn trước kỳ.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1  th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  8

+ Nghệ đen: 8 g

+ N gải cứu: 12g

+ Cỏ xước: 12g

+ Gừng tươi: 4g
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+ Quế chi: 6g

+ ích  m ẫu: 12g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô, sấy  khô 
sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: K inh nguyệt không đều đến sau kỳ 
kinh .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc s ố  9

+ Rễ cỏ tran h : 16g

+ Rễ nhọ nồi: 20g

+ Đ ịa cốt bì: 12g

+ S inh  địa: 12g

+ H uyết dư: 6g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả phơi khô sao vàng sắc 
uống. H uyết dư đốt to àn  tính .

-  Công dụng: Chữa rong k in h  (kinh nguyệt kéo 

dài).

-  Liều dùng: s ắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc s ố  10

8g

20g

+ N ghệ vàng: 

+ ích  mẫu:

+ Đào n hân : 8g
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+ N gải cứu: 8g

+ Nga tru ậ t: 8g

+ Hương nhu: 8g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả th á i nhỏ, phơi sấy khô, sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa rong k inh  sau đ ặ t vòng trá n h  
thai.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần

+  B ài th u ôc sô" 11

+ Hương phụ: 8g

+ Ô dược: 8g

+ Sa nhân ; 6g

+ ích  mẫu: 12g

+ Ngưu tấ t: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi sấy  khô, sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa đau bụng khi h à n h  kinh.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc s ố  12

+ ích  m ẫu; 16g
+ U ấ t kim: 8g

+ Cỏ xước: 12g

/v]Kũt^0 bài tkuôc CỊuỵ ịt ‘oy\ỹ dÔM 0ÌOKV
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+ Gai bồ kết: 8g

+ Hương phụ chế: 8g

-  C ách sử dụng: Hương phụ tự  chế, các vị khác 
phơi khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa bê kinh.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày  1 thang  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  13

+ S inh  địa: 20g

+ H uyền sâm : 15g

+ Bẹ móc: lOg

+ Cỏ nhọ nồi: 20g

-  Cách sử dụng: Bẹ móc dốt th à n h  th an , các vị 
phơi khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa bệnh  phụ nữ rong huyết.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  14

+ ích  mẫu: 20g

+ Đào n h ân : lOg

+ H uyết dư: 6g

+ Bách th ảo  xương (muội đ ít nồi dùng đun bằng 
rơm rạ); 4g

+ Cỏ nhọ nồi: lOg

^WŨK\0 bà i i Iamôc CỊl^ỵ f»*on9 d â n  9Ìcin
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+ U ất kim: lOg

-  Cách sử dụng: H uyết dư đốt toàn  tín h  -  T ấ t cả 
các vị thuốc phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa bệnh  phụ nữ rong k inh  đột 
n h iên  ra  nhiều huyết.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang .

II. CHỮA BỆNH PHỤ KHOA

+  B ài th u ôc số  1

+ Cây m á t (tên  Mường): 20g

+ Cây bấn  trắng : 20g

+ Cây quyến (tên  Mường): 15g

+ Cây ven m iếng (tên  Mường): 15g

-  Cách sử dụng: T hái nhỏ phơi khô sao vàng  sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  cổ tử  cung.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc  số  2

+ Bồ công anh; 20g

+ Kim ngân  hoa; 20g

+ Vòi voi: lOg

+ Lá mỏ quạ: lOg

AJKữii0 b à i ì KmÔc q u ý  dÔKi 9Ì<3K\
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-  Cách sử dụng: Phơi hoặc sấy khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  tuyến  vú ở phụ nữ.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô 3

+ Xuyên sơn giáp (vảy tê tê): 10 -  15g

+ Bồ công anh: 20g

-  Cách sử dụng: Vảy tê  tê  đốt toàn  tính , bồ công 
an h  sắc lên  lấy nước cho tê  tê  đốt to àn  tín h  vào uống.

-  Công dụng: Điều tr ị viêm  tuyến  vú.

-  Liều dùng: sắc  uông ngày 1 thang.

+  B ài th u ôc  số  4

+ Lá th iê n  lý: lOOg

-  C ách sử dụng; Lá tươi hoặc khô sắc uống.

-  Công dụng: Điều tr ị  sa tử  cung.

-  Liều dùng: N gày sắc uống 1 thang.

+  B ài th u ốc số  5

+ Lá tía  tô: 20g

+ H àn h  chỉ: 1 -  2 củ

-  Cách sử dụng: Lá tía  tô lấy nước uống, lấy bã và 
h à n h  củ giã đắp vào vú.

-  Công dụng: Chữa viêm  tuyến  vú.
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-  Liều dùng: Ngày 1 thang.

B ài th u ôc số  6

+ Con cuốn chiếu; 4 - 5  con

+ Dầu lạc: 50ml

-  Cách sử dụng; Con cuốn chiếu dốt th à n h  th an  
hòa với dầu lạc hơ vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa viêm  đầu vú.

-  Liều dùng: Ngày hơ 2 -  3 lần.

+  B ài th u ôc sô" 7

+ Đọt lá dong: 3 đọt

-  Cách sử dụng: Dùng tươi rửa sạch vò lấy nước 
uống.

-  Công dụng; Chữa băng huyết.

-  Liều dùng: Ngày uống 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc số  8

7's)Kũk\0 bài tkuôc cỊuý t»*on0 dâiA 0Ì<aK\

+ Xơ mướp già: 

+ Gai bồ kết:

+ H ành  khô:

20g

15g

8g

-  Cách sử dụng: Cả 3 vị cho vào sắc uống.

-  Công dụng: Chữa tắc  tia  sữa.
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-  Liều dùng; sắc thuốc uống ngày 1 thang  chia 2

AIl^Sn0 b ài tkMốc CỊuý tr*oi^0 d â n  gìcxn

lần.

+  B ài th u ôc số  9

+ G ân bò: 50g

+ Rễ cây gai: 50 -  60g

-  C ách sử dụng: Phơi, sấy khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sa sinh  dục.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần, 
uống tro n g  1 tháng .

+  B ài th u ôc sô" 10

+ Gáo dừa: 1 quả

+ Trứng gà: 1 - 2  quả

-  Cách sử dụng: Gáo dừa cạo sạch đốt toàn  tín h  
tá n  mịn. líh i dùng lấy 1 quả trứ ng  gà chọc thủng  1 
đầu cho chảy bớt lòng trắn g , sau đó cho khoảng 5g bột 
gáo dừa, lây giấy dán  lạ i chỗ lỗ quả trứ ng  rồi nướng 
chín, cho bệnh  n h ân  ăn  lúc đói.

-  Công dụng: Chữa khí hư bạch đới.

-  Liều dùng: N gày dùng 1 - 2  quả.

+  B ài th u ôc s ố  11

+ Cây cứt lợn: 

+ Cỏ mực:

lOOg

lOOg
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-  Cách sử dụng: Rửa sạch để ráo giã nhỏ lấy cho 
vào m ột b á t nước sôi để nguội, ch ắ t lấy nước uống.

-  Công dụng: Chữa ra  huyết sau nạo thai.

-  Liều dùng: N gày 1 th an g  chia 2 lần  uống.

+  B ài th u ốc s ố  12

+ Củ m ài: 40g

+ Củ súng: 40g

+ H ạ t m ã đề: 6g

+ tíạch  quả: 10 quả

+ H oàng bá nam : 8g

-  Cách sử dụng; Củ m ài, củ súng, hoàng bá th á i lá t  
phơi khô, h ạ t  mã đề sao vàng, bạch  quả đập n á t, tấ t  
cả đem  sắc uống.

-  Công dụng: Phụ nữ ra  kh í hư, có huyết d ính  mùi 
hôi, m àu vàng.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc s ố  13

AllAŨn0 b à i fK uồc t>*otA0 d â n  0Ìon

+ H ạ t quýt: 8g

+ H ạ t vải: 8g

+ N ghệ vàng: 8g

+ Củ gấu: 12g

+ Cỏ xước: 12g
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+ Kim ngân  hoa: 12g

+ Ké đầu ngựa; 12g

-  C ách sử dụng: Củ gấu tự  chế, ké đầu ngựa sao 
cháy lông, các vị khác th á i lá t, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  p h ần  phụ m ãn  tính .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

III. CHỮA TRONG THỜI KỲ c ỏ  
THAI

+  B ài th u ôc sô" 1

+ Lá tía  tô:

+ Vỏ quýt:

+ H oàng liên: 

+ B án h ạ  chế:

6g

4g

4g

4g

-  C ách sử dụng; T ấ t cả sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: B ệnh n h ân  có th a i nôn mửa, dạ dày 

đau tức, bụng chướng, sôi bụng.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ Củ gấu chế: 8g

+ Vỏ quýt: 8g

+ Cam th ảo  dây: 8g
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+ Gừng:

+ ỏ  dược:

+ Mộc qua:

+ H ạt tía  tô:

4g

8g

8g

8g

-  Cách sử dụng: Các vỊ sao vàng, củ gấu tự chế, sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa phù chi dưới khi có thai 3 tháng.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 3

+ H ạt tơ hồng: 20g

+ Tầm  gửi cây dâu tằm ; 20g

+ Cây đau xương: 20g

+ Cao da lừa: 20g

-  Cách sử dụng: các vị thuốc th á i nhỏ, sao vàng, 
sắc đặc cho cao da lừa vào.

-  Công dụng: Chữa động thai.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  4

+ Củ gai:

+ Củ m ài:

+ Sinh địa:

+ Tầm  gửi cây mít:

12g

40g

12g

16g
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+ Tục đoạn: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị th á i nhỏ sao vàng 
sắc uông.

-  Công dụng: Chữa động tha i do sang  chân.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

IV . CHỮA VẾ SẢ N  KHOA

AỈKũng bài tkuồc guý t»*ong dÁy\ gictt^

+  B ài th u ôc sô" 1

+ Lá sản  lông:

+ Lá làn h  ngạnh: 

+ Dây dai ngan:

+ Cây xà sàng:

+ Nghệ đen:

20g

20g

lOg

16g

8g

-  Cách sử dụng: Dùng tươi hoặc phơi khô sắc uống.

-  Công dụng: Dùng tấ t  cả các loại sản  phụ nữ sau 

khi sinh.

-  Liều dùng: Sắc thuốc uống ngày 1 thang chia 2 - 3

lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ Ngọn lá dong: 3 ngọn

-  Cách sử dụng: Dùng 3 đọt lá dong tươi giã n á t 
lấy nước uông.
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-  Công dụng: Chữa băng huyết sau khi sinh.

-  Liều dùng: N gày dùng 2 lần.

+  B ài th u ôc số  3

+ Rau diếp rừng: 30g

+ Tầm  gửi cây m ít: 20g

+ Tầm  gửi cây khế: 20g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc ch ặ t nhỏ phơi 
khô sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa tắc  tia  sữa.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc s ố  4

+ Lá rau  ngót: lOOg

-  Cách sử dụng: Rau ngót rửa sạch  để ráo, giã nhỏ 
-  lấy 1 b á t nước sôi để nguội hòa lẫn , lọc lấy  nước 
uống.

-  Công dụng: Chữa só t rau.

-  Liều dùng: N gày uống 1 thang.

+  B ài th u ôc s ố  5

7'0kũi^9 tku ổ c cịiAỵ t>*on0  d â n  9 Ìon

+ H ạ t vừng đen; 

+ Quả n a  khô;

+ Vảy tê  tê:

lOOg

50g

50g
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-  Cách sử dụng: T ấ t cả sao vàng, vảy tê  tê nướng 
tá n  nhỏ, hòa nước uông.

-  Công dụng: í t  sữa sau sinh.

-  Liều dùng: Ngày uống 20 -  30g chia 2 lần .

+  B ài th u ốc  số  6

+ Vỏ cây bùi: 20g

+ Vỏ cây táo  vườn: 15g

-  Cách sử dụng: Để tươi (hoặc phơi khô, sao cháy 
cạnh), sắc uống.

-  Công dụng: Chữa băng  huyết sau sinh.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  7

+ Cây xương cá: 

+ Tai gấu:

+ Cây tổ  khế:

+ Cây cứt tằm ;

20g

16g

20g

20g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả dùng tươi sắc uô"ng.

-  Công dụng: Chữa các loại sản  sau sinh.

-  Liều dùng; sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  8

+ Rễ cây rù rì: 12g
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+ Lá dâm  bụt: 12g

+ Rễ cây yên: 12g

+ Cây chu đồng: 12g

-  Cách sử dụng; T ấ t cả rửa sạch phơi khô, sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa các loại sản  sau sinh.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.
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Phần thứ bảy

C Á C  B À I T IIC Ố C  C llf fA  H IỊIIV  

M IỌ T  -  V IÊ M  C ơ

I. CHỮA MỤN NHỌT

+  B ài th u ôc s ố  1

+ Lá chìa vôi: 50g

+ Lá cà gai leo: 50g

+ Lá đu đủ; 50g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả giã tươi dắp vào chỗ viêm  
hoặc áp  xe cơ.

-  Công dụng: Chữa viêm cơ -  mụn nhọt -  áp xe cơ.

-  Liều dùng: N gày đắp 1 lần  băng lại.

+  B ài th u ôc s ố  2

+ Lá bồ công anh: 

+ Đậu đen:

+ Kim ngân  hoa:

+ Ké đầu ngựa:

30g

30g

20g

20g
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-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị sao vàng — ké đầu 
ngựa sao cháy, sắc uống.

-  Công dụng; Chữa m ụn nhọ t, nh iễm  trùng .

-  L iều dùng: sắ c  uống ngày  1 th a n g  ch ia  2 - 3  
lần .

+  B ài th u ốc số  3

+ Sài đất:

+ Bồ công anh:

+ Cỏ m ần  trầu;

lOOg

30g

15g

+ Cam th ảo  dây: 15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ rửa sạch, dùng tươi 
hoặc phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa m ụn n h ọ t mới p há t.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày  1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc s ố  4

+ Lá phù dung; 

+ Củ chuối tiêu: 

+ Rau sam:

+ Muối:

20g

20g

20g

vài h ạ t

-  Cách sử dụng: Dùng tươi, rửa sạch  giã nhỏ đắp 
lên  m ụn n h ọ t đã có mủ.

-  Công dụng: Chữa m ụn n h ọ t có mụn.
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-  Liều dùng: Ngày đắp 1 lần .

+  B ài th u ôc số  5

+ Bồ công anh: 20g

+ Kim ngân  dây; 20g

+ Vòi voi (cả lá và hoa): 12g

+ Lá mỏ quạ: 12g

-  Cách sử dụng; T ấ t cả các vị rửa sạch phơi khô

sắc uống.

-  Công dụng: Chữa m ụn nhọt, lở ngứa.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

II. CHỮA VIÊM C ơ

+  B ài thuôc số  1

A)kííi^9 bài tb u ồ c  C ịu ỵ  +KOK10 d â n  9 Ì«n

+ Bèo tây: lOg

+ Lá dứa non: 15g

+ Lá đu đủ; 15g

■+ Nghệ vàng: 8g

+ Lá dâm  bụt; 20g

+ Vôi tôi; lOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị trê n  rửa sạch để ráo
giã nhỏ. Rửa sạch  nơi viêm  tấy  lấy thuốc đắp xung 
quanh băng lại.
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-  Công dụng: Chữa viêm cơ giai đoạn chưa hóa mủ.

-  Liều dùng: Ngày đắp th ay  2 lần .

+  B ài th u ôc số  2

+ Lá đu đủ non: 

+ Lá đ inh  lăng: 

+ Gừng:

+ Muối:

30g

30g

8g

vài h ạ t

-  Cách sử dụng; Dùng tươi rửa sạch  để ráo  giã nhỏ 
trộ n  đều với muối đắp  vào chỗ đau.

-  Công dụng: Áp xe, viêm  vơ.

-  Liều dùng: Đắp vào chỗ đau băng lại ngày 1 lần.

+  B ài th u ốc s ố  6

+ Kim n g ân  dây: 20g

+ Vòi voi: lOg

+ Xạ can: lOg

+ Bồ công anh; 20g

+ Sài đất: lOg

+ Diếp cá: 15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả rửa sạch  dùng tươi hoặc
phơi khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa m ụn nhọ t, n h iệ t độc.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày  1 th a n g  chia 2 - 3  lần .
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+  B ài th u ốc số  7

+ Lá táo  chua: 20g

+ Lá tầm  tơi: 20g.

+ Muôi: vài h ạ t

-  Cách sử dụng: Lá táo, lá tầm  tơi rửa sạch để ráo, 
giã nhỏ với muối đắp vào chỗ m ụn nh ọ t -  áp  xe.

-  Công dụng: Chữa m ụn nhọt, áp  xe cơ có mủ.

-  Liều dùng: N gày đắp 2 lần .

+  B ài th u ốc số  8

+ H ành  tăm : 8g

+ M ật ong: 5ml

-  Cách sử dụng: Giã nhỏ h à n h  trộ n  đều với m ật 
ong đắp lên  chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa đinh  nhọt, càng cua.

-  Liều dùng: N gày đắp 2 lần .

+  B ài th u ốc số  9

+ Vỏ th ị; 20g

+ Vỏ cây kéo: 20g

+ Vỏ cây núc nác; 20g

-  C ách sử dụng: 3 vị thuốc trê n  th á i  m ỏng phơi 
khô sắc uống.

bà i tb u ổ c  c Ịu ỵ  d á n  g io n
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-  Công dụng: Chữa vết thưcíng hoại tử  lâu ngày.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

Ý B ài th u ốc số  10

+ Củ khúc khắc; 40g

+ Quả khế: 20g

-  Cách sử dụng: Củ khúc khắc phơi sây khô, kh ế  
phơi khô, sao vàng.

-  Công dụng: Chữa m ụn nhọt, nh iễm  trùng.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  11

+ H ạ t gâu: 8g

+ Quê chi; 4g

+ Long não: 4g

+ Xuyên ô; 4g

-  Cách sử dụng: H ạ t gâu bỏ vỏ, 4 vị trê n  tá n  bột 
hòa với dấm  th a n h  đặc như  cao, p h ế t vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa áp xe nóng do bị tiêm  chích 
nhiễm  trùng.

-  Liều dùng: N gày p h ế t vào 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc sô  12

+ Lá tầm  xuân: 15g
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+ Lá gai sòng sọng: 15g

+ Lá táo: 15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị trê n  rửa sạch, đế’ ráo 
giã nhỏ, thêm  vài h ạ t muôi đắp vào chỗ m ụn nhọt, áp 
xe.

-  C ông dụng: C hữa n h ọ t, áp  xe, n h iễm  trù n g  có 
mủ.

-  Liều dùng: N gày đắp 2 lần .

+  B ài th u ôc sô" 13

+ Mủ cây sung: 5ml.

-  C ách sử dụng: Lấy mủ trắ n g  trê n  cây sung phế t 
lên  giấy m ỏng dán  vào chỗ m ụn nhọt.

-  Công dụng: Chữa m ụn n h ọ t mới phát.

-  Liều dùng: Ngày dán  1 lần.

+  B ài th u ôc s ố  14

/vJk\ŨK\0 bài +Kmôc CỊuỵ +»*OK\0 dầKi g\cxy\

+ Lá mỏ quạ; 20g

+ N ghệ tươi: 8g

+ Lá táo: 12g

+ Lá bời lời: 12g

+ Lá n iệt: 12g

+ Muôi ăn: vài h ạ t
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-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch để ráo  giã 
n á t trộ n  đều muối đắp vào chỗ đang sưng tây.

-  Công dụng: Chữa m ụn n h ọ t đang sưng tấy.

-  Liều dùng: Đắp liên  tục 2 - 3  ngày.
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/'OkữK\0 bí3ii tK uôc CỊuỵ f»*oKi0 < iấ r\ g ia n

Phần thứ tám  

B À I T H U Ố C  C H Ữ A  

C Á C  B Ệ M I  T R C Y Ề m  M H IÊ M

I. CHỮA BỆNH SỐT X U Ấ T  HUYẾT

+  B ài th u ốc sô  1

+ Lá cộng sản: 

+ Lá tre :

+ Lá khế:

+ Mã đề:

+ S inh  địa;

15g

20g

15g

20g

20g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị trê n  dùng tươi sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 3 lần .

+  B ài th u ốc số  2

+ Lá cúc tần ; 12g

+ Cỏ nhọ nồi: 20g
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+ Rau mã đề: 20g

+ Trắc bách diệp; 12g

+ Củ sắn  dây: 30g

+ Rau má: 20g

+ Lá tre: 20g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị dùng tươi hoặc phơi 
khô. R iêng trắ c  bách diệp sao cháy. Đem sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng; N gày sắc 
lần.

thuốc uống 1 th an g  chia 2

+  B ài th u ốc số  3

+ Cây lá cối xay: 20g

+ Củ sắn  dây: 30g

+ Rau má; 20g

+ Cỏ mực: 20g

+ Cam th ảo  đất: 12g

+ Rễ cỏ tran h : 12g

-  Cách sử dụng: T â t cả các vỊ trê n  rửa sạch sắc
nước uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng: s ắ c  uông 
Uống cho đến khi h ế t sốt.

ngày 1 th an g  chia 3 lần.
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+  B ài thuôc sô 4

+ Cỏ mực: 15g

+ Rau diếp cá: 15g

+ Rau diệu: 15g

-  Cách sử dụng: Tât cả các vị dùng tươi sắc uống.

-  Công dụng; Chữa sốt xuất huyết.

-  Liều dùng; sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 5

+ M ạch môn; 15g

+ S inh địa: lOg

+ Bạch mao căn: 12g

+ Chi tử: 15g

+ Mã đề; 20g

+ Hạ khô thảo: 15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị phơi khô sao vàng 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  6

+ Cỏ nhọ nồi: 15g

+ K inh giới: 15g
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7MKũỉk\0 bài tKuôc troKi0 dân

+ Cây chó đẻ:

+ cỏ lần:

+ Bạch chỉ:

+ Bướm trắng :

+ Trắc bách diệp:

lOg

lOg

lOg

lOg

15g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch  dùng tươi 
hoặc phơi khô sắc uống.

-  Công dụng; Chữa sốt xuất huyết.

-  Liều dùng: sắc thuốc uống ngày 1 thang chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 7

+ Lá tre : 20g

+ H ạ khô thảo: 20g

+ Rễ cỏ tran h ; 16g

+ Cỏ nhọ nồi: 16g
+ Trắc bách  diệp: 16g
+ S ắn  dây: 20g

-  Cách sử dụng: Rửa sạch dùng tươi hay phơi khô 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  8

+ L iên kiều: 12g
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A)Kũkv0 bài tbMoíc cjwý troKi0 dầy\ giat^

+ H oàng bá:

+ Rễ cỏ tran h : 

+ Cỏ nhọ nồi: 

+ Hoè hoa:

+ Chi tử:

12g

20g

20g

15g

8g

-  Cách sử dụng: T ất cả tươi hay phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t xuất huyết.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  9

+ Cây cối xanh: 20g

+ Cỏ mực: 20g

+ Rau m á; 30g

+ Cây chi tử; lOg

-  Cách sử dụng; T ấ t cả các vị dùng tươi, rửa sạch 
để ráo, vò n á t  rồi h ãm  nước sôi lấy  nước nóng.

-  Công dụng: Chữa số t xuấ t huyết.

-  Liều dùng: Uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần  uống.

II. CHỮA BỆNH SỞI

+  B ài th u ốc số  1

+ Kim ngân  dây: 

+ Cà gai leo:

20g

lOg
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tk u ô c  cịiAỵ troi^0 daK\ 0 Ìan

+ Rau má;

+ Cỏ m ần trầu : 

+ Dây bìm bìm; 

+ Cỏ xước:

+ Rau diệu:

30g

lOg

lOg

12g

12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch  để ráo  dùng 
tươi hoặc phơi khô sắc uống.

-  Công dụng: Điều tr ị sởi đả mọc ở trẻ  em.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  2

+ Lá chân  châu:

+ Đậu đen xanh ruột: 

+ N gải cứu:

+ Diếp cá:

+ Kim n g ân  dây:

20g

30g

20g

lOg

20g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc phơi khô. 
R iêng đậu đen sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sởi ở trẻ  em.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang chia 2 - 3  lần.

B ài thuôc số  3

+ Cây hoa nhài: 

+ Củ sắn  dây:

12g

20g
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bài tkwõíc tKoK\0 d ố n  gìci*^

+ M ạch môn: 20g

+ Củng vạo: lOg

+ Ké đầu ngựa; lOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc phơi khô. 
R iêng ké đầu ngựa sao cháy. T ấ t cả sắc uống.

-  Công dụng: Chữa sởi ở trẻ  em.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc sô" 4

+ K im  n g â n  h o a : 3 0 g

+ Sài đất; 20g

+ Kinh giới: lOg

+ Lá tre: 20g

+ Sắn dây: 20g

-  Cách sử dụng: Tất cả các vị rửa sạch  dùng tươi 
hoặc phơi khô, sắc uông.

-  Công dụng: Chữa sởi giai đoạn mọc ban.

-  L iều dùng: Sắc uô'ng ngày  1 th a n g  ch ia  2 lần .

+  B ài th u ôc số  5

+ Lá diếp cá: 16g

+ Cam thảo  đất: 12g

+ Rau diệu: 16g
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+ Kim ngân  hoa: 16g

+ Bèo cài: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc rửa sạch dùng 
tươi hoặc phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa bệnh  sởi giai đoạn toàn  phá t; 
các ban sởi b ắ t đầu mọc từ  đầu, m ặt, cổ trở  xuống.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 - 3  lần .

/slK ũn0 bài tK uổc Cịuỵ t^oK\0 dÔK\ g ìay \

+  B ài th u ốc số  6

+ Đậu đỏ:

+ M ạch môn: 

+ Lá dâu non: 

+ H ạ t sen:

+ Củ m ài:

lOOg

80g

lOOg

150g

160g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc phơi khô sao 
vàng -  tá n  bột -  v iên  hoàn.

-  Công dụng; C hữa b ện h  sởi g ia i đoạn  các ban  

sởi bay.

-  Liều dùng: Viên hoàn uống 30g/ngày, chia 2 - 3  lần.

III. CHỮA BỆNH SỐT RẾT

+  B ài th u ôc số  1

+ Giun đ ấ t (loại khoang cổ): 1 - 2  con
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+ Quả ra  địu (khô trê n  cây): 40g

+ P h èn  phi: lOg

+ Tỏi: 20g

-  Cách sử dụng: Giun đ ấ t mổ bụng bỏ p h ân  rửa 
sạch  bằng  rượu hoặc cồn -  sấy khô; quả ra  địu đập dập 
sao vàng. Tỏi đập dập sao vàng, t ấ t  cả các vỊ tá n  bột + 
p h èn  phi -  v iên  th à n h  hoàn.

-  Công dụng; Chữa số t ré t  tá i phát.

-  Liều dùng: Uống 20 -  30g/ngày chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  2

+ Lá ra: lOg

+ Rễ hồng đực: 16g

+ Rễ chuối hột; 30g

-  C ách sử dụng; T ấ t cả các vỊ thuốc rửa sạch phơi 
khô sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t ré t  cơn.

-  Liều dùng: sắ c  uống 1 th an g  chia 2 — 3 lần .

+  B ài th u ốc số  3

+ Lá đinh  lăng:

+ Cam thảo  nam : 

+ Gừng:

+ Rau má:

20g

12g

4g

20g
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+ Lá tre: 30g

+ Sài hồ: 20g

-  Cách sử (lụng: T â t cả các vị thuốc dùng tươi hoặc 
phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t ré t. B ệnh n h ân  sốt cao ré t 
run, vã mồ hôi có chu kỳ.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ôc số  4

/ vJKũki0  bà i tK uôc C ịu ỵ  t»*on0 dÔK\ giaKv

+ Thạch cao:

+ Lá trường sơn: 

+ S inh địa;

+ Quê chi:

+ M ạch môn:

+ Củ sắn  dây:

40g

12g
12g

8g

12g

20g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc dùng tươi hoặc 
phơi khô, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t ré t  th ể  số t cao ré t  ít.

-  Liều dùng: sắc uống ngày 1 thang  chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  5

+ Lá cây th an h  cao: 20g

+ Tỏi: 8g

+ H ạt đào: 10 h ạ t
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+ Quế tâm : 4g

+ Rau sam: 20g

-  C ách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc thu h á i phơi 
hoặc sấy khô. Tán bột uống.

-  Công dụng: Chữa số t ré t  vừa nóng vừa lạnh .

-  Liều dùng: N gày uống 30 -  40g.

+  B ài th u ốc số  6

+ Cỏ roi ngựa: 12g

+ P h án  dơi: 4g

+ Lá diếp cá: 20g

+ Cuống dưa dá: 2 cái.

+ Ké đầu ngựa: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc rửa sạch phơi 
khô. R iêng phân  dơi hòa với nước rửa sạch -  phơi khô 
sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa số t ré t  tá i  phát.

-  Liều dùng: sắc thuốc uống ngày 1 thang chia 2 - 3
lần.

IV . CHỮA VIÊM HẠCH

/\)ks»^9 tKuổc q u ý  Ỷt̂ y\g dâM gicxn

+  B ài th u ốc số  1

+ Lá cây râu  mèo: 8g
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+ Lòng trắ n g  trứng gà: 1 quả

-  Cách sử dụng; Lá cây râu mèo rửa sạch, giã n á t 
trộ n  với lòng trắ n g  trứ ng  gà.

-  Công dụng: Chữa viêm  hạch.

-  Liều dùng: P h ế t lên  chỗ sưng ngày 3 - 4  lần .

+  B ài th u ôc số  2

+ Lá hẹ: 20g

+ Cứt tằm  dâu; 30g

-  Cách sử dụng: Lá hẹ rửa sạch  để tươi giã nhỏ. 
Cứt tằm  dâu sấy khô tá n  bột -  2 th ứ  trộn  với dấm  
th a n h  (20ml).

-  Công dụng: Chữa viêm  hạch.

-  Liều dùng: Đắp vào chỗ đau ngày 2 - 4  lần.

V . CHỮA QUAI BỊ

+  B ài th u ốc số  1

+ Lá gạo hoa hồng; 50g

+ Đậu xanh: 30g

-  Cách sử dụng: Lá gạo rửa sạch giã nhỏ, đậu xanh 
giã n á t  bỏ vào ít h ạ t  muối. T ấ t cả trộ n  đều.

-  Công dụng: Chữa quai bị. Sưng bìu dái.
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-  Liều dùng: P h ế t ra giây khoảng 20g dán  vào chỗ 
quai bị.

+  B ài th u ôc sô 2

A)Kũki0 bà i ịị\iAốc q u ý  ị t^ n g  dốM 0Ì<3Kt

+ Lá cà độc dược: 

+ Lá na:

+ Lá gấc:

lOg

16g

16g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc dùng tươi rửa 
sạch, giã nhỏ đắp  vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa quai bị.

-  Liều dùng: N gày đắp 1 lần .

+  B ài th u ôc sô" 3

+ Đậu đỏ:

+ T rứng gà:

+ G iấm  thanh :

20g

1 quả 

lOml

-  Cách sử dụng: Đậu đỏ tá n  bột -  T rứng gà lấy 
lòng trắn g . T ấ t cả trộn  với dấm  th an h .

-  Công dụng: Chữa lên  quai bị.

-  Liều dùng; T ấ t cả p h ế t lên  giấy dán  vào chỗ sưng 
đau ngày 2 lần.

+  B ài th u ốc số  4

+ Bẹ hoa chuối hột: 40g
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+ H ạt gấc: 4 - 5  h ạ t

+ Muôi: vài h ạ t

-  Cách sử dụng: H ạ t gấc bỏ vỏ lấy n h ân  nướng lên 
-  Vỏ bẹ hoa chuối giã nhỏ -  2 th ứ  h ạ t  gấc + bẹ hoa 
chuôi hộ t giã nhỏ với muối đắp lên  chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa quai bị.

-  Liều dùng: N gày đắp 1 lần.

+  B ài th u ốc sô" 5

AJKữt^0 b à i ú \u ố c  CỊuỵ t»HD(A0 d ầ n  0 Ìan

+ Bồ công anh: 16g

+ Bạc hà: 6g

+ Cam th ảo  dây: 8g

+ Chỉ xác: 8g

+ Kim ngân  dây: 12g

+ Sài đất: 20g

+ Kinh giới: 12g

-  Cách sử dụng: T ấ t cả dùng tươi hoặc phơi khô 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa quai bị, đau ê ẩm  vùng dái ta i, 
có sưng nóng đỏ đau p h á t sốt.

-  Liều dùng; Sắc uống ngày 1 thang chia 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc s ố  6

+ H ạ t cải củ: 20g
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bài tkMÔc quý  t»*oKi0 dổM g ia n

+ D ấm  th anh : lOm]

-  Cách sử dụng: H ạ t cải củ giả nhỏ trộn  với dấm  
đắp vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa viêm  hạch  do quai bị.

-  Liều dùng: N gày đắp 1 lần .
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/vikũi^g b à i  tkiAổc q u ý  t r o n g  d â n  g i a n

Phần thứ chín

]\1IỮI\G B À I THUỐC CHỮA 
B ỆIH I niTỜI^G T IÊ U  HÓA

I. CHỮA LỴ

+  B ài th u ôc số  1

+ Lá nhót:

+ Lá huyết dụ: 

+ Lá ngải cứu; 

+ Phượng vĩ:

20g

20g

20g

20g

-  Cách chế biến sử dụng; T â t cả các vị thuốc dùng 
tươi hoặc phơi khô, sao vàng  sắc uông.

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  2

+ Phượng vĩ: 1 nắm

+ Lá ổi non; 10 lá

+ Hồng sim  non: 1 quả
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-  Cách chê biến sử dụng: T â t cả các vị rửa sạch, 
th á i nhỏ dùng tươi hoặc phơi khô.

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ đi ra ngoài ra  máu.

-  Liều dùng; sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần

+  B ài th u ốc số  3

+ Quả dành  dành: 10 quả

-  Cách chê biến sử dụng: Khi n g ắ t quả về bỏ cuống 
phơi khô hoặc sấy có th ể  dùng sống sao cháy tá n  nhỏ.

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: Mỗi lần  uống m ột th ìa  còn với nước 
sôi để nguội, ngày uông 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  4

+ Cây nhọ nồi; 30g

+ Cây m áu chó; 20g

+ Lá đinh lăng; 30g

+ Cam thảo  dây: 30g

-  Cách chê b iến  sử dụng: Các vỊ rửa sạch phơi khô, 
cỏ mực sao đen, còn lại sao vàng.

-  Công dụng; Chữa đi k iế t lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  5

+ Lá th ần  lấn: 20g
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+ Lá phèn đen:

+ Lá găng:

+ Lá tre:

+ Lá ổi (đỏ lòng):

20g

20g

30g

30g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Các vị dùng tươi hoặc 

phơi khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang , chia 2 - 3  

lần.

+  B ài th u ôc s ố  6

+ Trắc bách diệp: 20g

+ Đậu đen: 20g

+ Cỏ mực: 20g

+ Cỏ m ần trầu : 8g

+ Hòe hoa: 12g

+ Lá huyết dụ; 20g

+ Nghệ vàng; 8g

-  Cách chê biến sử dụng: Các vị thuốc dùng tươi

hoặc phơi khô, kh i dùng đem  sao vàng -  riên g  trắc  
bách diệp, cỏ mực sao cháy.

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ đi ngoài ra  máu.
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-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia lần uống.

+  B ài thuôc sô" 7

+ Lá khổ sâm :

+ Lá chó đẻ:

+ Lá răn g  cưa:

A1Kũi^9 tkuôc CỊuỵ it^ong  d ân

+ H ạ khô thảo: 

+ Cỏ nghểu:

+ Phượng vĩ;

+ Cỏ sữa:

+ Rau sam;

20g

12g

12g

12g

12g

20g

20g

20g

-  Cách chê biến  sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch 
dùng tươi sắc uống

-  Công dụng: Chữa lỵ trực trù n g  cấp

-  Liều dùng: sắ c  uô'ng ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài thuốc số  8

+ Lá phèn  đen:

+ Cây dù bọt:

+ Lá bời lời:

+ Cỏ sữa lá nhỏ;

20g

20g

15g

20g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Các vị rửa sạch phơi khô, 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ di ngoài ra  máu.
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Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

•1» B ài thuôc sô 9

+ Cỏ sữa;

+ Phượng vĩ:

+ Lá mơ tam  thể: 

+ Rau sam:

+ Cỏ nhọ nồi:

30g

30g

30g

30g

30g

-  Cách chê biến sử dụng: T â t cả các vị rửa sạch 

sắc uống.

-  Công dụng: Chữa k iế t ly đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B à i thuôTc sô" 10

+ Cỏ sữa:

+ Cỏ dùi trống:

+ Lá mơ tam  thể: 

+ Lá chua me:

+ Rau má:

+ Cỏ m ần  trầu :

+ Lá cây h à n  the:

20g

20g

20g

20g

20g

15g

20g

-  Cách ch ế  biến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ th á i nhỏ 
rửa sạch sắc uống.

-  Công dụng: Chữa lỵ đi ngoài ra  máu.
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-  Liều dùng: sắc  uỗng ngày 1 th an g  chia 2 lần.

■t* B ài th u ôc sô" 11

+ Phượng vĩ; 12g

+ N gải cứu; 15g

+ Cỏ bự: 12g

+ Rau ngót 15g

+ Cỏ sữa: 12g

+ Cỏ mực: 20g

+ Rau sam: 20g

Cỏ m ần  trầu : 12g

— Cách chế biến sử dụng: Tâ't cả các vị th á i nhỏ
rửa sạch, nếu n h iệ t giã ra  lọc lấy nước uống, nếu hàn  
th ì sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đi ngoài ra  m áu có sốt và ho.

-  L iề u  d ù n g ; sắc  ngày 1 th an g  chia 2 lần  uống.

+  B ài th u ốc số  12

+ Cây vú chó: 15g

+ Cây chỉ th iên : 15g

+ Dây khoai lang rừng: 20g

+ N gải cứu; 15g

+ Lá vông; 20g

+ Cây ngỗng rừng: 15g
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-  Cách chế biến sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch  đề 
ráo, dùng tươi sắc uống.

-  Công dụng: Chữa lỵ a míp.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  13

+ H ạt tiêu  bắc; 72 h ạ t

+ Đ inh hương: 42 nụ

+ Mộc dược: 1 đồng cân

+ Nhủ hương: 1 đồng cân

-  Cách chế biến sử dụng: Nhủ hương, mộc dược sao 
với lá dừa, sau đó cho các vị còn lạ i sao đến khô, đem 
tá n  bột, hồ với nước vo gạo tẻ  hoàn  (viên) lạ i bằng  h ạ t 
vừng.

-  Công dụng: Chữa lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: Người lớn ngày uống 9 - 1 2  h ạ t  2 lần.

Trẻ em 1 tuổi uống 1 v iên  ngày 2 lần

Nếu đi ngoài ra  m áu nhiều, uô"ng với nước cơm.

Nếu đi ngoài ra  p h ân  trắn g , uống với rễ  gừng.

Nếu đi ngoài ra  m áu lẫn  nhầy  trắn g , th ì uống với 
nước rễ cỏ tra n h  sao vàng.

-  N h ậ n  x é t:  Bài thuốc này  sử dụng cho nhiều 
người uống có k ế t quả tố t.

/ vJKũm0 bài tb u ô c  CỊuỵ  t>“otA0 dầv\ 9ÌQtA
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+  B ài th u ốc số  14

bài tbuôc qwý tt*oi^0 dân 0Ì<3n

+ Vỏ núc nác:

+ Cây phượng vĩ:

+ Lá chuối tiêu  non; 

+ Rau m á:

+ Gừng 3 lá t;

20g

20g

15g

20g

3 lá t

-  C ách chế  b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch 
dùng tươi hoặc khô.

-  Công dụng: Chữa lỵ a míp.

-  Liều dùng: sắ c  ngày 1 th an g  chia 2 lần  uống.

+  B ài th u ốc số  15

+ Cây cỏ lấn: 12g

+ Cây n g àn h  ngạnh 12g

+ Cây đùng đục; lOg

+ Cây vèn vèn; 12g

+ Chè đỏ ngọn: 12g

+ Cây môi tròng: 12g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị rửa sạch
sắc uống.

-  Công dụng; Chữa lỵ di ngoài ra  máu.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang .
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+■ B ài thuôc số  16

+ Phượng vĩ thảo: 10 -  20g

+ Lá ô dô: 10 -  20g

-  Cách chế biến sử dụng: Chữa lỵ đi ngoài ra  máu.

-  Liều dùng; sắ c  ngày 1 th an g  chia 2 lần  uống.

+  B ài th u ốc s ố  17

b à i tkiAồc q u ý  troK\0 dÔKv qicin

+ Trứng gà đẻ non: 1 quả

+ Chuối ngự: 1 quả

+ C hanh  quả; 1 quả

+ Lá phèn  đen; 20g

+ Củ gấu: lOg

+ H ạt vải; 5 h ạ t

-  Cách chế  biến sử dụng: Phơi sấy  khô sao vàng
1 bột

-  Công dụng: Chữa xích lỵ.

-  Liều dùng; N gày uống 20g chia 2 lần .

+  B ài th u ôc S ố  18

+ P h a  đạn  (xoan rừng): lOg

+ Hắc hương: 12g

+ Rễ cây cau: 12g

+ Cỏ m ần  chầu: 15g
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+ Hoa đu đủ đực: 15g

+ Cỏ mực: 12g

+ Rau ngót: 15g

-  C á c h  c h ế  b iế n  v à  s ử  d ụ n g : T ấ t cả các vị thá i
nhỏ, sao vàng

-  Công dụng: Chữa k iế t lỵ đi ngoài ra  m áu

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 thang.

II. CHỮA ỈA  CHẢY

/'OlAữn0 bài tbuôc q u ý  t(*oK\0 dÔM 0Ìa)A

+  B ài th u ôc số  1

+ H ành  tăm : 2 -  3 củ

+ Con g ián  đất: 1 - 2  con

+ Dầu hỏa: 1 - 3  giọt

-  Cách chê b iến  sử dụng: H ành  tăm  và g ián  đ ấ t 
giã n á t trộ n  với và i giọ t dầu hỏa, lấy  gạc bọc lạ i rồi 
băng vào rốn.

-  Công dụng: Chữa đầy hơi chướng bụng, rối loạn 
tiêu hóa.

-  Liều dùng: N gày băng 1 lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ Sắn dây; 30g

+ Bông m ã đề: 30g
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+ BỐ chính  sâm : 30g

+ Đậu ván trắn g : 30g

+ Hương nhu: 30g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị phơi hoặc 
sấy khô.

-  Công dụng: Chữa đau bụng đi ngoài từng cơn do 
rối loạn tiêu hóa.

-  Liều dùng; sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  3

+ Gừng khô: 

+ Ý dĩ:

+ Sa nhân :

+ Sơn tra :

+ T hần  khúc:

8g

20g

4g

12g

12g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Sa n h â n  để khô, còn lại 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đầy bụng đi ngoài, chán  ăn

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 - 3  lần

+  B ài th u ốc số  4

+ Hoắc hương: 30g

+ Khổ sâm : 30g

+ Riềng: 15g
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+ Mả đề: 30g

-  C á c h  c h ế  b iế n  v à  s ử  d ụ n g : T ấ t cả các vị th á i 
nhỏ rửa sạch  phơi khô sao vàng sắc uống.

-  Công dụng; Chữa ỉa chảy do rối loạn thức ăn .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  5

+ Vỏ quýt;

+ H ậu phác:

+ Hoắc hương:

+ Mộc hương nam: 

+ Sa nhân :

+ Vỏ cau;

lOg

12g

12g

4g

6g

12g

-  Cách chế b iến  sử dụng: Thu h á i các vỊ thuốc th á i 
nhỏ, rửa sạch, phơi khô sao vàng sắc uống.

+  B ài th u ốc số  6:

+ H ạt đậu ván  trắng :

+ Củ m ài:

+ M ầm thóc ngâm :

+ H ạt sen: 

+ Ý dĩ:

20g

30g

20g

20g

20g

-  Cách chê b iến  và sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc 
sao vàng sắc uông.
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-  Công dụng: Chữa ỉa chảy kéo dài do tỳ hư.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B à i t h u ố c  s ố  7

+ Rốn chuối xanh: 20g

+ Búp ổi: 7 -  9 nụ

+ Búp chè xanh: 12g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị thuốc sao 
vàng sắc uông.

-  Công dụng: Chữa chứng ỉa chảy thường.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th a n g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc s ố  8

+ Búp ổi: 7 - 9  búp

+ Vỏ cây ổi: 12g

+ Gừng tươi: 4g

+ Tô mộc: 12g

-  C á c h  c h ế  b iế n  v à  s ử  d ụ n g : Gừng tươi đem 
nướng, còn lại dùng tươi, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa ỉa chảy do lạnh .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 thang chia ngày 2 lần.

+  B ài th u ốc số  9

+ Quả hồng xiêm  non: 2 - 3  quả

/v)Kũn0 bầi tk u ô c  t»‘o n 0  d ầ n  9Ì<an
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+ Lá cộng sản: 20g

-  Cách chế  biến sử dụng; Hồng xiêm  non nướng 
chín, lá cộng sản  sao vàng.

-  Công dụng: Chữa rối loạn tiêu  hóa.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc sô" 10

+ N gọn sim:

+ Cây bốc vành: 

+ Lá ngả i cứu:

+ Ngọn ổi:

+ Lá lâu:

20g

20g

30g

20g

12g

-  C á c h  c h ế  b iế n  v à  s ử  d ụ n g : H ái lá tươi vào 

buổi sáng.

-  Công dụng: Chữa đau bụng đi ngoài.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang.

+  B ài th u ốc số  11

+ Đinh hương: 8g

+ Quế chi; 6g

+ Mộc hương B: 4g

+ Tiểu hồi: 6g

+ Ồ dược: lOg

-  Cách chế biến sử dụng: T ấ t cả các vị để khô.
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-  Công dụng: Chữa ỉa chảy, đau bụng đầy hơi.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

/vJkũnq b ài ỶỈ\uồc qwý t»*oK\0 d ầ n  9Ìcm

+  B ài th u ôc s ố  12

+ Cây ta i lợn: 8g

+ Thảo quyết minh: 12g

+ Cây ganh  nanh; 12g

+ Cây gia lệnh: 8g

+ Gừng tươi: 4g

+ Búp ổi: 9 búp

-  C á c h  c h ế  b iế n  v à
i sắc uống.

s ử  d ụ n g : T ấ t cả các vỊ dùng

-  Công dụng: Chữa ỉa chảy thường.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài t h u ô c 13

+ Cây m àng  ếch: 15g

+ Gừng: lOg

+ Vỏ chuôi hột: 12g

+ Cây hoa vang: lOg

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị th á i nhỏ, 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng; ỉa  chảy.
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-  L iều dùng: SÁc thuôc uống ngày 1 th a n g  chia 2 
lần .

III. CHỮA TÁO BÓN

+  B ài th u ôc số  1

+ Vỏ cây đại: 8g

+ P h èn  chua: 4g

-  Cách chế biến sử dụng; vỏ đại th á i nhỏ sao 
vàng, phèn  chua chê th à n h  phèn  phi, sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đại tiện  táo  bón phân , cứng lâu 
ngày không đi được.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc số  2

+ Cây rau dền gai: 30g

-  Cách chê biến sử dụng: Thái nhỏ phơi khô sắc uống.

-  Công dụng: Chữa táo  bón.

-  Liều dùng: N gày sắc 1 th an g  uống 2 - 3  lần.

A)Kũn0 b à i tb u ô c  C Ịu ỵ  tKoK\0 d ầ n  0ÌOK)

IV . CHỮA Đ A U  D Ạ  D À Y

+  B ài th u ôc số  1

+ Lá dạ cẩm; 20g
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20g

2 cái 

8g

12g

-  Cách chê b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị thuôc phơi 
khô, sao vàng tá n  nhỏ hoàn  với m ậ t ong.

-  Công dụng: Chữa đau dạ dày ợ hơi, ợ chua.

-  Liều dùng: N gày uống 10 -  20g chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  2

+ Lá khôi:

+ Lụa mề gà:

+ Mẫu lệ nung: 

+ N ghệ vàng:

+ Lá độc lực:

+ Bồ công anh:

+ Vỏ bưởi đào:

+ Lá khổ sâm :

+ Thổ phục linh: 

+ N ghệ vàng:

+ Kim n g ân  hoa: 

+ Lá khôi:

60g

20g

20g

20g

20g

20g

20g

20g

-  C ách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc trê n  
phơi khô sao vàng tá n  bột luyện với m ậ t ong th à n h  
viên.

-  Công dụng: Chữa loét dạ dày tá  tràng .

-  Liều dùng; u ố n g  20 -  30g/ngày chia làm  2 lần.
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+  B ài th u ôc số  3

+ Lá khôi: 20g

+ Củ gâu; lOg

+ N ghệ vàng; lOg

+ Khổ sâm : 15g

+ Mai mực: 20g

+ Vỏ quýt: lOg

+ Ô dược: lOg

+ Cam thảo: 8g

+ Diếp rừng: 15g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vị sao vàng 
bột luyện với m ậ t ong.

-  Công dụng: Chữa đau dạ dày.

-  Liều dùng: Uống 20 - 30g/ngày chia 2 lần .

+  B ài th u ốc số  4

+ T han  vỏ dừa: lOOg

+ Nghệ: 50g

+ Tiêu sọ: 50g

+ Đậu xanh: 200g

+ Muối để lâu năm : 20g

-  Cách chê b iến  sử dụng: vỏ dừa đốt tồ n  tính , 
muối để lâu năm  đem ran g  h ế t nổ, nghệ, tiêu , đậu
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xanh sao vàng. T ấ t cả tá n  bột luyện với m ậ t ong 
th à n h  viên.

-  Công dụng: Chữa loét dạ dày thừa ax ít ợ hơi, ợ 
chua, ăn  không tiêu.

-  Liều dùng: u ố n g  8 -  lOg/ngày chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  5

+ Dạ dày nhím : 1 cái

+ Nghệ; 500g

+ M ật ong: 1/3 lít

-  Cách chê b iến  sử dụng: Dạ dày nhím  th á i nhỏ 
sao vàng. Nghệ gọt vỏ luộc phơi sấy khô, t ấ t  cả tá n  
nhỏ luyện với m ậ t ong th à n h  viên.

-  Công dụng: Chữa đau dạ dày, tá  tràn g .

-  Liều dùng: 20 -  30g/ngày chia làm  2 lần.

+  B ài th u ôc số  6

+ Rễ cây mỏ quạ: 40g

+ Củ b ình  vôi: 40g

+ Đỗ trọ n g  nam ; 40g

+ Rễ cây mít; 40g

+ Rễ cây dạ cẩm: 40g

+ Rễ xin phụ thăng : 40g
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-  Cách chê biến sử dụng: T ấ t cả th á i m ỏng phơi 
khô, sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau dạ dày.

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần . 1 
đợt điều tr ị từ  10 -  5 thang.

+  B ài th u ốc số  7

+ Xương chó vàng: 1 bộ

+ Mai mực: 500g

+ Nghệ: 500g

-  Cách chế  b iến  sử dụng: Xương chó vàng hầm  kỹ 
với m ai mực, nghệ luộc, tấ t  cả phơi khô, tá n  nhỏ luyện 
với m ậ t ong hoàn th à n h  viên.

-  Công dụng: Chữa viêm  loét dạ dày.

-  Liều dùng: N gày uống 20 -  25g chia 21ần.

+  B ài th u ôc sô" 8

AIKŨIA0 b ài ú \i\ố c . CỊi/iý t»*oK\0 d â n  0Ìon

+ Lá khôi (đỏ): 20g

+ Cây sồi bông vàng: 20g

+ Kè cau: 20g

+ Bẹ cây cọ; lOg

+ Khơi gian: lOg

+ Ngọn dứa gai: lOg

+ Lá ổi đỏ ngọn; lOg

121



-  Cách chế biến sử dụng: T ấ t cả th á i nhỏ phơi khô, 
sao vàng sắc uống.

-  Công dụng: Chữa đau dạ dày.

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  9

/ v)Kũk»0 bài tkuôc CỊuý t»‘on0 d ấ n  0Ì<3>A

+ Lá khôi:

+ Cây ta i ma:

+ Cây rau sớn:

+ Cây trá n h  thông;

15g

15g

12g

12g

-  Cách chế b iến  sử dụng: T ấ t cả các vỊ th á i  nhỏ, 
phơi khô, sao vàng, sắc uống.

-  Công dụng; Chữa viêm  dạ dày.

-  Liều dùng: N gày sắc 1 th an g  chia 2 lần  uống.

V . CHỮA VIÊM Đ Ạ I TR À N G

+  B ài th u ốc số  1

+ Bột quả tơ hồng 

+ Lòng đỏ trứ ng  gà 

+ Sáp ong m ật 

+ Lá mơ lông
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-  C ách chế biến sử dụng: Quả tơ hồng sao vàng 
tá n  bột, trứ ng  gà luộc chín lấy  lòng đỏ. T ấ t cả tá n  nhỏ 
lúc nào  uô'ng dùng lá mơ lông bọc ngoài hơ nóng.

-  Công dụng: Chữa viêm  đại tràn g .

-  Liều dùng: N gày uống 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ Lá bồ cu: 50g

+ Lá phượng vĩ: 50g

+ Lá bòng bong; 50g

-  C ách chế biến  sử dụng: D ùng tươi hoặc phơi khô.

-  Công dụng: Chữa viêm  đại tràng .

-  Liều dùng: sắ c  uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ốc số  3

+ cỏ sữa: 20g

+ Cỏ nhọ nồi: 20g

+ Búp lấu: 7 búp

+ Búp sim: 7 búp

+ Búp dầy chiều: 7 búp

+ Búp ổi: 7 búp

-  Cách chế biến sử dụng: T ất cả rửa sạch dùng tươi.

-  Công dụng: Chữa viêm  đại tràn g .

-  Liều dùng: sắc  uống ngày 1 thang .
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+  B ài th u ôc sô" 4

+ cỏ mực: 30g

+ Quả dành  dành: 20g

+ Cây hoa dẻ: 20g

-  Cách chê biến sử dụng: T â t cả các vị phơi khô 
hoặc sấy khô sao vàng. R iêng cỏ mực sao cháy sắc 
uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  đại trà n g  m ãn tính .

-  Liều dùng; sắ c  uống ngày 1 thang .

+  B ài th u ốc số  5

+ T h àn  tím  (tiếng  Mường): 50g

+ Cây dây quay xanh (tiếng  Mường): 50g

-  Cách chế b iến  sử dụng; T h àn  tím  dùng th â n  hoặc 
lá, cây dây quay xanh th á i nhỏ phơi sấy  khô, sao cháy 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa viêm  đại tràn g .

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

V I. CHỮA TRĨ CHẢY MÁU

A Ik ũ n 9  tKnôc CỊuý d ầ r \  0ÌO>A

+  B ài th u ôc số  1

+ Tô mộc: 20g

+ T rần  bì: 20g
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+ T h ăn g  ma:

+ Sai hồ:

+ Nhọ nồi:

+ T rắc  bách diệp:

30g

20g

20g

20g

-  C ách chê biến sử dụng: Các vị th á i nhỏ phơi sấy 
khô, trắ c  bách diệp, nhọ nồi sao đen, còn lại sao vàng, 
sắc uống.

-  Công dụng: Chữa tr ĩ  ra  m áu tươi.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần.

+  B ài th u ôc số  2

+ H ạ t rau  mùi: 

+ Chỉ xác:

+ Bồ kết:

30g 

15g 

1 quả

-  Cách chế biến sử dụng: Bồ k ế t nướng, còn lạ i sao 
vàng, t â t  cả tá n  nhỏ luyện với m ậ t ong viên bằng h ạ t 
ngô.

-  Công dụng: Chữa tr ị  xưng đau.

-  Liều dùng: u ố n g  30 -  40 viên/ngày chia 2 lần .

'h  B ài th u ôc số  3

+ Tua sen:

+ H ạ t bìm  bìm: 

+ Đương qui:

20g

20g

50g
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-  Cách chế biến sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc tá n  
nhỏ luyện m ậ t th à n h  viên.

-  Công dụng: Chữa tr ị  m ạch lươn.

-  Liều dùng: Uống ngày 15 -  20g chia 2 lần.
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Phán thứ mười

CÁC B À I TIIC Ố C  CHỮA 
BỆA H  IVGOAi  d a

I. CHỮA CHỐC LỎ DA  Đ Ẩ U

+  B ài th u ôc sô" 1

+ Quả bồ hòn: 4 quả

+ N ghệ già: 50g

+ Vỏ cây núc nác: lOOg

-  Cách sử dụng: Quả bồ hòn đốt cháy; nghệ, núc 
nác phơi khô. T ấ t cả tá n  bột hòa với dầu dừa, bôi 

ngoài da.

-  Công dụng: Chữa chóc lở da đầu.

-  Liều dùng: N gày bôi 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  2

+ Bồ công anh; 15g

+ Sài đất: 15g

+ Kim ngân: lOg
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+ Ké đáu ngựa: lOg

+ Cam thảo  dây: 15g

-  Cách sử dụng; Ké đầu ngựa sao cháy, các vị khác 
băm  ngắn, phơi khô, tấ t  cả sắc uô'ng.

-  Công dụng: Chữa chốc lở, m ụn nhọt.

-  Liều dùng: Sắc uống ngày 1 th an g  chia 2 lần .

+  B ài th u ôc s ố  3

+ Cây cỏ lá: 30g

+ Lá sênh: 30g

-  Cách sử dụng: Dùng lá tươi hoặc khô nấu  nước 
gội đầu.

-  Công dụng: Chữa nấm , chô'c lở da đầu.

-  Liều dùng: N gày gội 1 lần.

+  B ài th u ôc số  4

+ H ạt bưởi: lOOg

-  Cách sử dụng: Bỏ vỏ cứng ngoài, đốt h ạ t  trên  
ngọn lửa cháy toàn  tín h , tá n  nhỏ rồi rắc  vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa da đầu chôc lỏf đầu.

-  Liều dùng: Bôi vào chỗ chốc lở ngày 1 - 2  lần.

+  B ài th u ôc số  5

+ Lá bạch hoa xà.
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-  Cách sử dụng; Rửa sạch  đê ráo, giã nhỏ hòa với 
rượu bôi vào chỗ lở.

-  Công dụng; Chữa chốc lở da đầu.

-  Liều dùng: Bôi ngày 2 - 3  lần.

+  B ài th u ốc số  6

+ H ành  tăm : 16g

+ Rau sam: lOOg

+ Dầu vừng; 20ml
-  Cách sử dụng: 2 vị rửa sạch  để ráo, giã nhỏ trộn  

với dầu vừng.

-  Công dụng: Chữa chốc lở đầu.
-  Liều dùng: N gày bôi 2 — 3 lần.

+  B ài th u ôc số  7

+ H ạ t n h ãn  già: 20g

+ Lụa mề gà: 20g

+ Vỏ trứ ng  gà: 20g
-  C ách sử dụng: vỏ trứ ng  gà đốt th à n h  th an ; h ạ t 

n h ãn , lụa mề gà phơi khô tá n  th à n h  bột. T â t cả các vị 
tá n  th à n h  bột hòa với nước sôi để nguội.

-  Công dụng: Chữa chốc lở đầu.

-  Liều dùng: N gày bôi 3 - 4  lần .

+  B ài th u ốc số  8

+ Cây lá nhớ t tây.

7S)Pvũk\0 bài tbMồc c Ị u ý  +>*OKV0 dân gian
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-  Cách sử dụng: Rửa sạch, giã nhỏ lấy nước gội đầu.

-  Công dụng: Chữa chốc lở đầu ở trẻ  em.

-  Liều dùng: N gày gội đầu 1 lần.

II. CHỮA CHÂM, SÀ I Đ Ẩ U , HẮC  
LÀO, T ổ  Đ ỈA .

+  B ài th u ôc số  1

+ Quả chanh: 4 quả

+ Dầu vừng: lOOml

-  Cách sử dụng: C hanh  đốt cháy to àn  tín h , tá n  
nhỏ trộ n  với dầu vừng bôi vào chốc lở đầu.

-  Công dụng; Chữa sài lở đầu.

-  Liều dùng: Bôi vào chỗ chốc lở đầu ngày 2 lần .

+  B ài th u ồc sô" 2

+ Vỏ đại: 50g

+ Lá chút chít: 50g

-  Cách sử dụng: Giã n á t  trộ n  đều cho vào lOOml
0

côn 70 ngâm  trong  7 ngày bôi vào chô đau.

-  Công dụng; Chữa hắc lào.

-  Liều dùng: Bôi vào chỗ đau ngày 1 lần  trước khi 
đi ngủ.

A )K íík\0 bài tkuôc qu ý fi*oiA0 d ấ n  0Ì<3Kk
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+  B ài th u ốc số  3

+ N hựa cây thuốc dấu.

-  C ách sử dụng: Lấy nhựa cây thuốc dấu dùng bông 
chấm  nhựa vào chỗ đau.

-  Công dụng: Chữa hắc lào.

-  Liều dùng: C hấm  vào chỗ đau ngày 2 lần.

+  B ài th u ôc số  4

+ Rễ cây lắc.

-  Cách sử dụng: Rễ tươi hoặc khô giã nhỏ ngâm  
với rượu hoặc dấm  trong  7 - 1 0  ngày. Rửa sạch chỗ 
đau bôi lên.

-  Công dụng: Chữa hắc lào.

-  Liều dùng: Bôi ngày 1 lần  trước khi đi ngủ.

+  B ài th u ốc số  5

+ Lá cây nhọc nh ằn .

-  Cách sử dụng; Giã n á t  cho rượu vào, bôi vào chỗ 
đau.

-  Công dụng: Chữa hắc lào.

-  Liều dùng: Ngày bôi 2 lần.

+  B ài th u ôc số  6

+ Bọt nước dậu phụ: 300ml

7'Okữti0 b à i Hamồc q u ý  troK\0 d â n  0 Ìan
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+ Lá chút chít:

+ Lá k inh  giới:

+ Sâm  đại hành ;

lOOg

lOOg

lOOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả các vỊ thuốc dùng tươi rửa 
sạch để ráo giã nhỏ trộ n  đều cho nước sôi phụ vào 
ngâm  chân tay  vào.

-  Công dụng: Chữa tổ đỉa chân  tay.

-  Liều dùng: N gày ngâm  1 - 2  lần .

+  B ài th u ôc số  7

+ Lá sen thuyền: lOOg

+ T rầm  hương: 1 -  2g

+ Rễ chè xanh: lOOg

-  Cách sử dụng: T ấ t cả giã nhỏ cho vào chậu nước, 
ngâm  chân tay.

-  Công dụng: Chữa tổ  đỉa chân  tay.

-  Liều dùng: N gâm  ngày 1 - 2  lần .

+  B ài thuôTc số  8

+ Vỏ cây dâm  bụt: 50g

+ H ạt bồ kết: 30g

+ Gừng tươi: 8g

-  Cách sử dụng; Cả 3 thứ  cho vào nồi đô 10 b á t 
nước, cô đặc còn 1/2 bát, bôi vào chỗ đau.

132



-  Công dụng; Chữa chàm .

-  Liều dùng: Bôi ngày 1 - 2  lần.

+  B ài th u ôc số  9

+ Quả chuối xanh non: 1 quả

-  C ách sử dụng: Chuối xanh  cắ t đuôi bôi nhựa 
chuôi d ính  vào chỗ đau.

-  Công dụng; Chữa hắc lào.

-  Liều dùng: Bôi ngày 2 lần.

7'01aCÍ»̂9  bà i tb u ồ c  CỊi^ỵ t t ^ n g  c ỉố n  0ÌaK\
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NHÀ XUẪT BẢN THANH NIÊN

62 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT; (84.04) 8229413 
Fax: 04.9436024. E.inail: nxhílianlmien@\nn.\'iì 

Chi nhánh: 270 Nguyễn Đình Chiểu - Q.3 TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (08)2907317 Fax: (08)9305243 
E.mail: chiiihanlmxbtlumhiiien@yahoo.com

N H Ữ N G  B À I T H U Ố C  Q U Ý  

T R O N G  D Ã N  G IA N

BỆNH VIỆN Y HỌC cổ  TRUYỀN t h a n h  hóa

Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính 

Biên tập: Nguyễn Giang 

Bìa: Cóng ty CP Sách Nhân Dân 

Sửa bản in: Công ty CP Sách Nhân Dân

In 1.000 cuốn, khổ 13.5x20.5cm tại Công ty CP Sách Nhân Dản. 
GiâyĐKKHXBsỐ: 108-201 l/CXB/30-98/TN,ỌĐXB số: 602/ỌĨ>TN/CN. 

In xong và nộp lưu cliicu quý I năm 2012.
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